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 BTNMT :  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 BNNPTNT :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 UBND :  Uỷ ban nhân dân 

 TT  :  Thông tư 

 NĐ  :  Nghị định 

 QĐ  :  Quyết định 

 CP  :  Chính phủ 

 GCN  :  Giấy chứng nhận 

 QSDĐ :  Quyền sử dụng đất 

 CTNH :  Chất thải nguy hại 

 QCVN :  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

 PCCC :  Phòng cháy chữa cháy 

 TNHH :  Trách nhiệm hữu hạn 

TMCP :  Thương mại cổ phần 

DO  :   Oxy hòa tan 

CO  :  Cacbon Monoxide 

BOD5 :  Nhu cầu oxy sinh học 

COD  :  Nhu cầu oxy hóa học 

NH4  :  Amoni 

TSS  :   Tổng chất rắn lơ lững 

TOC  :  Tổng Cacbon hữu cơ 

BTP  :   Bán thành phẩm 

TTSP :  Trung tâm sản phẩm 

BLOCK :   Công nghệ đông sử dụng máy nén 

IQF  :  Công nghệ cấp đông siêu tốc (Quickly Freezer) 

Fe (Ferous):  Tạp chất chứa sắt 

NonFe :  Tạp chất kim loại màu 

Sus  :  Tạp chất chứa thép không rỉ (Stainless Steel) 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HUY LONG. 

(Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Huy Long Seafoods Joint Stock 

Company) 

- Địa chỉ văn phòng: ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở:  

+ Ông Nguyễn Nam Vinh; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám 

đốc.   

+ Ông Hoàng Thế Long; Chức vụ: Phó Giám đốc (phụ trách các công việc 

của công ty theo Giấy ủy quyền).  

- Điện thoại: 0911.444.797 

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200688147, do Phòng Đăng 

ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 

14/04/2014, thay đổi lần 04 ngày 15/03/2023. 

2. Tên cơ sở: 

- Tên cơ sở: Công ty Cổ phần thủy sản Huy Long. 

- Địa điểm cơ sở: ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

- Công ty Cổ phần thủy sản Huy Long trước đây là Xí nghiệp Chế biến thực 

phẩm Quốc Hải, thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thiên 

Phú, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại Quyết định số 1509/QĐHC-CTUBND ngày 05/10/2007.  

- Đến năm 2014, được Công ty TNHH Huy Nam mua lại thông qua việc 

thực hiện bán đấu giá bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam – Chi nhánh Sóc Trăng, theo hợp đồng Mua bán tài sản bán đấu giá số 

11/HĐMB/SASC ngày 21/03/2014 giữa đại diện Công ty TNHH Huy Nam và 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng, số công chứng 

615a, quyển số IX 21/03/2014/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng Công chứng Thanh 

Dũng.  

Sau đó được điều chỉnh tên từ Xí nghiệp chế biến thực phẩm Quốc Hải 

thành Công ty Cổ phần thủy sản Huy Long tại Quyết định số 128/QĐ-STNMT 

ngày 14/12/2015 về việc điều chỉnh một số nội dung Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án “Xí nghiệp chế biến thực phẩm Quốc Hải” của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và hoạt động ổn định đến nay.  
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2.1. Địa điểm cơ sở 

Công ty Cổ phần thủy sản Huy Long tọa lạc tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 

4, nằm trong khu cảng cá Trần Đề, thuộc ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 40 km, cách Ủy ban nhân dân 

huyện Trần Đề 3,9 km, cách chợ Trần Đề 1,6 km. 

Cảng biển Trần Đề là nơi có vị trí rất đặc biệt, thuận lợi cho việc kết nối 

giao thông vùng và liên vùng, về kết nối đường bộ với cảng hiện có các tuyến 

Quốc lộ như 1A, Quốc lộ 60. Ngoài ra còn có các dự án giao thông trọng điểm 

như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Đại Ngãi nối liền hai 

tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. 

Bảng 1.1: Tọa độ khống chế phạm vi cơ sở 

TT Ký hiệu 
Tọa độ VN2000 kinh tuyến 105030’, múi chiếu 60 

X Y 

1 Vị trí 1 (VT1) 1053910 576660 

2 Vị trí 2 (VT2) 1053876 576584 

3 Vị trí 3 (VT3) 1053994 576628 

4 Vị trí 4 (VT4) 1053960 576550 

Các vị trí tiếp giáp: 

+ Phía Đông giáp đường nội bộ bến 90 CV, dài 92,5m; 

+ Phía Tây giáp đường nội bộ dài 92,5m; 

Hình 1. 1: Vị trí giới hạn của cơ sở 
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+ Phía Nam giáp đường nội bộ, rộng 84,5m; 

+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH Khánh Hoàng, rộng 84,5m. 

2.2. Các cơ sở pháp lý 

- Quyết định số 1509/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 10 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Xí nghiệp chế biến thực phẩm Quốc Hải”; 

- Hợp đồng Mua bán tài sản bán đấu giá ngày 21/03/2014 giữa đại diện 

Công ty TNHH Huy Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi 

nhánh Sóc Trăng, số công chứng 615a, quyển số IX 21/03/2014/CC-SCC/HĐGD 

tại Văn phòng Công chứng Thanh Dũng; 

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh 

nghiệp: 2200688147; đăng ký lần đầu ngày 14/4/2014, thay đổi lần 04 ngày 

15/03/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng 

cấp; 

- Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc thu hồi 7.772,3 m2 đất của Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề và 

cho Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long thuê để xây dựng Cơ sở chế biến và 

xuất khẩu thủy sản; 

- Hợp đồng thuê đất số 31 ngày 23/10/2015 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng cho Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long thuê 7.772,3 m2 đất tại thửa 

đất số 02, tờ bản đồ số 4 (thời hạn thuê đến ngày 24/9/2064); 

- Quyết định số 128/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 12 năm 2015 về việc điều 

chỉnh một số nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xí nghiệp 

chế biến thực phẩm Quốc Hải”; 

- Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số CD 959242, thửa đất số 02, tờ 

bản đồ số 4, số vào sổ cấp GCN: CT00530 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

cấp cho Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long ngày 07/03/2016; 

- Giấy Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 

162/TD-PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Tỉnh Sóc Trăng cấp 

ngày ngày 10/7/2018. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần 01) số 03/GP-UBND 

ngày 18 tháng 01 năm 2021 (thời hạn là 03 năm); 

- Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất (Gia hạn và điều chỉnh lần 01) 

số 42/GP-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021; 

- Giấy phép xây dựng số 30/ GPXD-UBND ngày 17/8/2022 do Ủy ban nhân 

dân huyện Trần Đề cấp về việc xây dựng văn phòng với tổng diện tích 650,88 m2 

của Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long. 

- Giấy phép xây dựng  số 31/GPXD-UBND ngày 17/8/2022 do Ủy ban nhân 
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dân huyện Trần Đề cấp về việc xây dựng công trình kho lạnh 500 tấn và phòng 

máy với tổng diện tích 417 m2 của Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long. 

2.3. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công) 

 - Quy mô của cơ sở: Cơ sở thuộc loại hình Nhà máy chế biến thủy sản, có 

tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng (Viết bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng). Căn cứ Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, cơ sở thuộc lĩnh vực 

quy định tại Mục IV phần A có vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng (Viết bằng chữ: Sáu 

mươi tỷ đồng). 

- Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, cơ sở thuộc loại hình chế biến thủy, hải sản 

có công suất trung bình (từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm). 

- Căn cứ Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm II có nguy 

cơ tác động xấu đến môi trường và phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi 

trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thẩm định và phê duyệt (Khoản 3, 

Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020). 

- Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được thực hiện theo Phụ lục 

X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ sở có công suất thiết kế từ 

2.000 – 4.000 tấn thành phẩm/năm. Dựa trên số liệu thực tế năm 2022, sản lượng 

bình quân của cơ sở đạt khoảng 1.775 tấn/năm, tương đương 5 tấn thành 

phẩm/ngày (chế độ làm việc 350 ngày/năm). Trong đó, các sản phẩm từ tôm 

khoảng 846 tấn/năm, các sản phẩm từ bạch tuộc khoảng 660 tấn/năm, các sản 

phẩm từ cá khoảng 109 tấn/năm, các sản phẩm khác (từ mực, bao tử cá…) khoảng 

159 tấn/năm.  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại và khép kín. Tại Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, quy trình được xây dựng chung 

cho tất cả các sản phẩm.  

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và phát triển sản phẩm, cơ sở đã xây 

dựng các quy trình chi tiết dựa trên các sản phẩm chính của cơ sở, bao gồm các 

sản phẩm từ bạch tuộc, cá và tôm. Đồng thời, quy trình sản xuất sẽ có sự thay đổi 

để phù hợp với các sản phẩm khác mà khách hàng yêu cầu. 
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a) Công nghệ sản xuất bạch tuộc 

Áp dụng đối với nhóm các thành phẩm từ bạch tuộc, bao gồm 02 quy trình: 

- Quy trình sản xuất bạch tuộc đông lạnh: Áp dụng đối với sản phẩm bạch 

tuộc cấp đông IQF và cấp đông Block. 

 
 

          

           

        

  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

RỬA 1 

SƠ CHẾ - KIỂM TRA KÝ 

SINH TRÙNG – RỬA 2 

NGÂM – QUAY – RỬA 3 

PHÂN CỠ - LOẠI 

RỬA 4 – CHỜ RÁO  

CÂN - XẾP KHUÔN 

CẤP ĐÔNG BLOCK 

TÁCH KHUÔN - MẠ BĂNG 

VÔ TÚI PE - HÀN MIỆNG – 

DÒ KIM LOẠI 

GHI NHÃN- ĐÓNG THÙNG 

CẤP ĐÔNG IQF 

 

CÂN - MẠ BĂNG - KIỂM 

TRA TRỌNG LƯỢNG 

BẢO QUẢN – XUẤT HÀNG 

CHỜ ĐÔNG 

       HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC 

TIẾP NHẬN – BẢO 

QUẢN BAO BÌ 

CHUẨN BỊ BAO BÌ 
BAO BÌ TẠM 

TIẾP NHẬN – BẢO 
QUẢN MUỐI 

CHUẨN BỊ 

MUỐI 

Nước thải 

Nước thải, 

phế phẩm 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Hình 1.2: Quy trình sản xuất bạch tuộc đông lạnh 
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Bảng 1.2: Thuyết minh quy trình sản xuất bạch tuộc đông lạnh 

Công đoạn Mô tả 

Tiếp nhận 

Nguyên liệu được vận chuyển về công ty bằng các xe lạnh (nhiệt độ < 

4oC), kiểm tra chất lượng, loại bỏ bạch tuộc đốm xanh có chứa độc tố. 

Chỉ nhận chế biến những nguyên liệu đạt yêu cầu (tươi tự nhiên, màu, 

mùi đặc trưng, không bị đỏ, hôi). 

Rửa 1 (quay 

máy) 

Nguyên liệu sau khi tiếp nhận rửa lần lượt qua 2 thùng nước lạnh sạch 

nhiệt độ < 10oC, mỗi lần rửa khoảng 250 kg thì thay nước. 

Bảo quản 

Nguyên liệu sau khi rửa, nếu chưa sơ chế ngay thì được bảo quản trong 

dung dịch nước muối 2-3%, nhiệt độ nguyên liệu < 4oC trong các thùng 

cách nhiệt, thời gian bảo quản nguyên liệu không quá 12 giờ. 

- Sơ chế 

- Kiểm tra ký 

sinh trùng 

- Rửa 2 

- Loại bỏ nội tạng, răng, chích mắt trong nước sạch. Trong quá trình sơ 

chế, được kiểm tra ký sinh trùng, kiểm tra bằng mắt trong khoang bụng, 

nội tạng, ngoài da và trên râu bạch tuộc, nếu phát hiện có ký sinh trùng 

thì loại bỏ bán thành phẩm (BTP) đó. Bảo quản BTP sau khi sơ chế và 

kiểm tra ký sinh trùng trong dung dịch nước muối 2-3%. Thường xuyên 

thay nước trong quá trình sơ chế. Thẩm tra ký sinh trùng bằng bàn soi. 

- Ướp đá duy trì nhiệt độ BTP < 6oC; BTP sau khi sơ chế được rửa qua 

02 thùng nước lạnh sạch nhiệt độ < 10oC. 

- Ngâm 

- Quay 

Quay xử lý BTP với dung dịch muối, nước đá nhằm làm sạch, loại bỏ 

nước, dòn và săn cứng bạch tuộc. Thời gian quay và mức độ săn chắc 

tùy theo yêu cầu khách hàng. 

Rửa 3 
BTP được rửa qua 2 thùng nước lạnh, sạch nhiệt độ < 10oC để loại bỏ 

tạp chất và vi sinh vật trên bề mặt (thay nước sau 15 kg). 

Phân cở 

(loại) 

Loại bỏ BTP xấu, không đạt yêu cầu về chất lượng, quy cách của thành 

phẩm. Nhiệt độ BTP < 6oC (cỡ được tính theo số gram/con hoặc theo 

yêu cầu khách hàng). 

- Rửa 4 

- Chờ ráo 

BTP được rửa trong nước lạnh, nhiệt độ nước rửa < 4oC nhằm đảm bảo 

sạch tạp chất (thay nước sau 15 kg). Chờ ráo (3-5 phút) nhằm đảm bảo 

sự chính xác khi cân . 

- Cân 

- Xếp khuôn 

*Đông Block: cân số gram/block theo yêu cầu của khách hàng + phụ 

trội (đảm bảo đủ trọng lượng tịnh sau rã đông), cân BTP trong rổ, xếp 

BTP của một rổ vào một khuôn. 

*Đông IQF: Xếp từng con lên băng chuyền. Cân gram/túi + phụ trội. 

Chờ đông 
Sản phẩm sau khi xếp khuôn nhưng chưa đủ chạy tủ thì chuyển vào kho 

chờ đông. Nhiệt độ kho chờ đông: 1 - 4oC. Thời gian < 4 giờ. 
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Công đoạn Mô tả 

Cấp đông 

Đông trong tủ đông tiếp xúc hoặc trong hầm đông băng chuyền, thời 

gian đủ dài để sau khi cấp đông nhiệt độ trung tâm sản phẩm (TTSP) 

đạt theo yêu cầu và thời gian đông phải đảm bảo. 

* Đông Block: Thời gian đông: tuỳ thuộc vào sản phẩm; nhiệt độ tủ -38 

đến - 42oC; nhiệt độ TTSP <  -18oC. 

* Đông IQF: Thời gian đông: Tuỳ thuộc vào sản phẩm; Nhiệt độ hầm 

đông -38  đến -42oC; nhiệt độ TTSP < -18oC. 

- Tách 

khuôn 

- Cân 

- Mạ băng 

- Hàng Block: Cho từng khuôn thành phẩm qua thiết bị tách khuôn. Sau 

đó được mạ băng trong thiết bị mạ băng phun sương, nhiệt độ nước mạ 

băng < 3oC (theo yêu cầu khách hàng) 

- Hàng IQF: sản phẩm sau khi ra khỏi băng chuyền, cân số gram/rổ (có 

cộng thêm phụ trội). Sau đó được mạ băng trong thiết bị mạ băng phun 

sương, nhiệt độ nước mạ băng < 3oC. 

- Vô túi PE 

- Hàn kín 

- Dò kim 

loại 

- Ghi nhãn 

- Đóng 

thùng 

- Cho mỗi Block thành phẩm sau mạ băng vào một túi PE hàn miệng, 

ép nhãn hoặc không tùy theo yêu cầu khách hàng. Hàng IQF mạ băng 

xong cho vào túi PE hàn miệng, ép thẻ. Cho từng túi thành phẩm chạy 

qua máy dò kim loại để loại bỏ những sản phẩm có lẫn mãnh kim loại. 

Trước khi cho sản phẩm qua máy dò kim loại phải tiến hành kiểm tra 

độ nhạy của máy bằng vật chuẩn Fe (Ferrous) = 1.2 mm; Sus (S/S) = 

2.0 mm, NonFe = 2.5 mm và sau 30 phút/lần trong lúc sử dụng và kết 

thúc 

-  Cứ 12 Block hoặc 10 túi PE cùng cỡ, loại cho vào thùng carton (tuỳ 

vào quy cách của sản phẩm). Thùng phải ghi đầy đủ rõ ràng: Tên sản 

phẩm (bao gồm tên thương mại và tên la tinh), vùng đánh bắt, phương 

pháp đánh bắt, cỡ, loại, trọng lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng 

dẫn sử dụng, sản phẩm của Việt Nam, tên và địa chỉ của doanh nghiệp, 

mã lô hàng, mã số xí nghiệp… 

- Bảo quản 

- Xuất hàng 

Sản phẩm được bảo quản trong kho lạnh nhằm đảm bảo sự ổn định về 

chất lượng cho đến tay người tiêu dùng. Khi bảo quản tránh mở cửa kho 

thường xuyên làm dao động nhiệt độ kho (nhiệt độ bảo quản  <  -18oC; 

thời gian bảo quản  < 24 tháng). Xuất hàng nhanh chóng, đúng số lượng, 

size. 
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- Quy trình sản xuất bạch tuộc trụng: Quy trình áp dụng đối với sản phẩm 

bạch tuộc trụng cắt đông lạnh. 

 

 

  

 

 
 

          

         

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

   

 
 

 

    

 
 

 

  

BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

– RỬA 1 

SƠ CHẾ - KIỂM KÝ SINH 

TRÙNG - RỬA 2 

NGÂM – QUAY – RỬA 3 
PHÂN CỠ - LOẠI 

CẮT RÂU/ BỤNG/ CỔ -  

LÀM MÁT 

CÂN - MẠ BĂNG – BAO 

GÓI PE/ PA  

DÒ KIM LOẠI - GHI NHÃN - 

ĐÓNG THÙNG 

TRỤNG - LÀM NGUỘI - KIỂM 

TẠP CHẤT 

BẢO QUẢN – XUẤT HÀNG 

CẮT – PHÂN SIZE 

RỬA 4 – CHỜ RÁO 

 

CẤP ĐÔNG IQF 

HÚT CHÂN KHÔNG 

 

CCP 1 

CCP 2 

CCP 3 

CCP 4 

HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC 

TIẾP NHẬN – BẢO 

QUẢN BAO BÌ 

CHUẨN BỊ BAO BÌ 

BAO BÌ TẠM 

TIẾP NHẬN – BẢO 
QUẢN MUỐI 

CHUẨN BỊ MUỐI 

Nước thải 

Nước thải, 

phế liệu 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Hình 1.3 Quy trình sản xuất bạch tuộc trụng 
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Bảng 1.3: Thuyết minh quy trình sản xuất bạch tuộc trụng 

Công đoạn Mô tả 

Tiếp nhận 

Nguyên liệu được vận chuyển về công ty bằng các xe lạnh, nhiệt độ 

bảo quản < 4oC, kiểm tra chất lượng bằng cảm quan. Loại bỏ bạch tuộc 

đốm xanh có chứa độc tố, chỉ nhận chế biến những sản phẩm đạt yêu 

cầu (tươi tự nhiên; màu, mùi đặc trưng, không bị đỏ, hôi). 

Rửa 1  (quay 

máy) 

Nguyên liệu sau khi tiếp nhận rửa lần lượt qua 02 thau nước lạnh sạch 

nhiệt độ < 10oC, mỗi lần rửa 250 kg thì thay nước. 

Bảo quản 

nguyên liệu 

Nguyên liệu sau khi rửa, nếu chưa sơ chế ngay thì được bảo quản trong 

dung dịch nước muối 2-3%, nhiệt độ < 4oC trong các thùng cách nhiệt, 

thời gian bảo quản không quá 12 giờ. 

- Sơ chế      - 

Kiểm tra KST 

Loại bỏ nội tạng, răng, chích mắt trong nước sạch. Kiểm tra ký sinh 

trùng, kiểm tra bằng mắt trong khoang bụng, nội tạng, ngoài da và trên 

râu từng BTP nếu phát hiện có ký sinh trùng thì loại bỏ BTP đó.  

Bảo quản BTP sau khi sơ chế trong dung dịch nước muối 2-3%. 

Thường xuyên thay nước trong quá trình sơ chế. Thẩm tra ký sinh trùng 

bằng bàn soi, duy trì nhiệt độ BTP < 6oC. BTP sau khi sơ chế được rửa 

qua 02 thùng nước lạnh sạch nhiệt độ < 10oC. 

Phân cở (loại) 

Loại bỏ BTP xấu, không đạt yêu cầu về chất lượng, quy cách của thành 

phẩm. Hiện tại các size phân cho mặt hàng này: 30/70; 70/100… (hoặc 

theo yêu cầu khách hàng). Nhiệt độ BTP < 6oC 

- Ngâm 

- Quay 

Quay xử lý BTP với dung dịch muối, nước đá nhằm làm sạch, trắng, 

loại nước, dòn và săn cứng bạch tuộc. Thời gian và mức độ săn chắc 

tùy theo yêu cầu khách hàng 

Rửa 3 
BTP được rửa qua 2 thau nước lạnh, sạch nhiệt độ < 10oC để loại bỏ 

tạp chất và vi sinh vật trên bề mặt. Thay nước sau 15 kg BTP. 

- Cắt 

- Làm mát 

Cắt riêng từng râu, cổ và bụng. Làm nguội dưới nước chảy tràn, nhiệt 

độ nước 28oC - 32oC, thời gian tối đa 2 phút. 

- Trụng, làm 

nguội, kiểm 

tra tạp chất 

Trụng riêng từng phần (95oC - 98oC), thời gian tùy thuộc khách hàng, 

mục đích để thuận tiện cho công đoạn cắt. Làm nguội nhanh (> 2 phút), 

nhiệt độ < 4oC. 

Cắt, phân size Râu, bụng cắt theo đơn hàng hoặc theo yêu cầu khách hàng 

- Rửa 4  

- Chờ ráo 

BTP được rửa trong nước lạnh, nhiệt độ nước rửa < 4oC nhằm đảm bảo 

sạch tạp chất. Thay nước sau 15 kg, thời gian chờ ráo: 3-5 phút 
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Công đoạn Mô tả 

Bảo quản 

BTP 

Sản phẩm sau cắt và phân size có thể bảo quản lại đợi cấp đông (nhiệt 

độ: < 4oC; thời gian < 4 giờ). 

Cấp đông 
Đông IQF: Thời gian đông: tuỳ thuộc vào sản phẩm. Nhiệt độ phòng 

đông -38 đến -42oC; nhiệt độ TTSP < -18oC. 

- Cân 

- Mạ băng 

Sản phẩm sau khi ra khỏi băng chuyền, cân gram/rổ (cộng thêm phụ 

trội). Mạ băng sản phẩm bằng thiết bị mạ băng phun sương, nhiệt độ 

nước mạ băng < 3oC, tỷ lệ mạ băng < 10% theo yêu cầu khách hàng. 

- Đóng gói 

- Hút chân 

không 

- Dò kim loại 

- Đóng thùng, 

dán nhãn 

Sau khi mạ băng,cho vào túi PE/PA hàn miệng, ép thẻ (hoặc hút chân 

không). Cho từng túi thành phẩm chạy qua máy dò kim loại để loại bỏ 

những sản phẩm có lẫn mãnh kim loại. Trước khi cho sản phẩm qua 

máy dò kim loại phải tiến hành kiểm tra độ nhạy của máy bằng vật 

chuẩn Fe (Ferrous) = 1.2 mm ; Sus (S/S) = 2.0 mm ; NonFe = 2.5 mm 

và sau 30 phút/lần trong lúc sử dụng.  

Cứ 10 túi cùng cỡ, loại cho vào thùng carton (tuỳ vào quy cách sản 

phẩm). Thùng phải ghi đầy đủ rõ ràng: Tên sản phẩm (bao gồm tên 

thương mại và tên la tinh), vùng đánh bắt, phương pháp đánh bắt, cỡ, 

loại, trọng lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, sản 

phẩm của Việt Nam, tên và địa chỉ của doanh nghiệp, mã lô hàng, mã 

số xí nghiệp… 

- Bảo quản  

- Xuất hàng 

Sản phẩm được bảo quản trong kho lạnh nhằm đảm bảo sự ổn định về 

chất lượng cho đến tay người tiêu dùng. Khi bảo quản tránh mở cửa 

kho thường xuyên làm dao động nhiệt độ kho (nhiệt độ < -18oC; thời 

gian < 24 tháng). Xuất hàng nhanh chóng, đúng số lượng, size. 

b) Quy trình sản xuất cá đông lạnh 

Quy trình áp dụng đối với nhóm sản phẩm từ cá như: 

- Cá nuôi: nguyên con/ làm sạch/ cắt khúc đông lạnh 

- Cá nuôi fillet đông lạnh. 
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CCP 1 

CCP 2 

CCP 4 

BAO BÌ TẠM 

BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU 

CÂN - MẠ BĂNG - KIỂM 

TRA TRỌNG LƯỢNG 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

- RỬA 1 

SƠ CHẾ - KIỂM KST  

- RỬA 2 

PHÂN CỠ - LOẠI 

RỬA 3  - CHỜ RÁO 

CHỜ ĐÔNG 

CẤP ĐÔNG BLOCK 

TÁCH KHUÔN - MẠ BĂNG 

VÔ TÚI PE – DÒ KIM LOẠI 

ĐÓNG THÙNG 

BẢO QUẢN - XUẤT HÀNG 

CẤP ĐÔNG IQF CÂN - XẾP KHUÔN 

CCP 3 

TIẾP NHẬN – BẢO 

QUẢN BAO BÌ 

CHUẨN BỊ BAO BÌ 

HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải, 

phế phẩm 

Hình 1.4: Quy trình sản xuất cá đông lạnh 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng             12 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827819. 

Bảng 1.4: Thuyết minh quy trình sản xuất cá đông lạnh 

Công đoạn Mô tả 

- Tiếp nhận 

nguyên liệu 

Cá nguyên liệu còn sống, được bảo quản trong các thùng và vận chuyển về 

công ty. Nhân viên QC (kiểm soát chất lượng sản phẩm) tiến hành kiểm 

tra nguồn gốc xuất xứ, giấy cam kết, kết quả kiểm tra các chất kháng sinh 

cấm và cảm quan chất lượng nguyên liệu. Chỉ nhận cá còn sống, không có 

dấu hiệu bệnh và không có khuyết tật. Nguyên liệu đạt được chuyển vào 

phòng tiếp nhận. 

- Rửa 1 
Nguyên liệu sau khi tiếp nhận rửa lần lượt qua 2 thùng nước ở nhiệt độ 

thường, khoảng 250 kg thì thay nước. 

- Bảo quản 

nguyên liệu 

Nguyên liệu sau khi rửa nếu chưa sơ chế ngay thì được bảo quản trong 

nước sạch ở nhiệt độ thường (thời gian không quá 12 giờ). 

- Sơ chế 

- Kiểm KST 

- Rửa 2 

Tùy yêu cầu của thành phầm mà nguyên liệu có thể qua các bước sơ chế 

sau: 

- Nguyên con: Chỉ rửa sạch, kiểm tra khuyết tật, kiểm tra ký sinh trùng và 

đưa đến công đoạn phân loại 

- Sơ chế: Đánh vẩy, lấy sạch nội tạng (mang, ruột). 

- Cắt khúc: Sau khi sơ chế sạch đem đi cắt khúc 

- Fillet: Fillet, lạng da, vanh – chỉnh hình. 

Trong quá trình sơ chế BTP được kiểm tra và loại bỏ kí sinh trùng. Đối với 

cá Fillet, thao tác này kiểm tra và thẩm tra bằng bàn soi. Đối với cá nguyên 

con làm sạch thì kiểm tra và thẩm tra bằng kính lúp. Nếu phát hiện có ký 

sinh trùng thì loại bỏ BTP đó. Bảo quản BTP sau khi sơ chế với đá vảy 

(nhiệt độ < 4oC), sau khi sơ chế được rửa qua 02 thùng nước sạch (nhiệt 

độ < 10oC). 

- Phân cỡ 

(loại) 

(Gram/con) 

- Loại bỏ BTP xấu. 

- Dạng nguyên con: 30-50 ; 50-100; 100-200; 200-300… 

- Dạng Fillet: 200-300; 300-500 ; 500-800… (tùy theo yêu cầu của khách 

hàng). 

- Rửa 3 

- Chờ ráo 

BTP được rửa trong nước lạnh, sạch (nhiệt độ < 4oC) nhằm đảm bảo sạch 

tạp chất. Thay nước sau khi rửa 5 rổ, sau khi rửa để ráo (3-5phút) nhằm 

đảm bảo sự chính xác khi cân. 

- Cân 

- Xếp khuôn 

*Đông Block: Cân 2.0 kg + phụ trội (đảm bảo đạt trọng lượng tịnh khi rã 

đông), cân BTP trong rổ, sau đó xếp BTP đã cân vào khuôn. 

*Đông IQF: Đông từng con hoặc từng miếng trong tủ tiếp xúc hoặc tủ băng 

chuyền đông. Sau đó cân 01 kg/PE (hoặc theo yêu cầu khách hàng). 
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Công đoạn Mô tả 

- Chờ đông 
Sản phẩm sau khi xếp khuôn nhưng chưa đủ chạy tủ thì chuyển vào kho 

chờ đông. Nhiệt độ kho chờ đông: -1 đến 4oC. Thời gian < 4 giờ 

- Cấp đông 

*Đông Block: Sử dụng tủ đông tiếp xúc, cho các khuôn vào tủ và đông. 

*Đông IQF: Nguyên con/ làm sạch/ cắt khúc: Đông từng đơn vị trong tủ 

tiếp xúc hoặc băng chuyền; Fillet: Đông các miếng Fillet từng miếng trên 

băng chuyền. Đông với thời gian đủ dài để sau khi cấp đông nhiệt độ trung 

tâm sản phẩm đạt theo yêu cầu và thời gian đông phải đảm bảo. Nhiệt độ 

tủ -38 đến - 42oC; nhiệt độ TTSP < -18oC, thời gian đông tùy sản phẩm. 

- Tách 

khuôn 

- Cân 

- Mạ băng 

*Hàng Block: Tách Block hàng ra khỏi khuôn và mạ băng bằng thiết bị mạ 

băng phun sương, nhiệt độ nước mạ băng < 3oC;  

*Hàng IQF: Sản phẩm sau khi ra khỏi băng chuyền, cân Kg/PE  cộng thêm 

phụ trội. 

Mạ băng bằng thiết bị mạ băng phun sương (nhiệt độ nước mạ < 3oC). 

- Tiếp nhận 

- Bảo quản 

bao bì 

Bao bì được sản xuất từ các cơ sở sản xuất đảm bảo chất lượng có hợp 

đồng với công ty. Được vận chuyển về công ty bằng xe bảo ôn. Chỉ nhận 

bao bì đảm bảo chất lượng. Bảo quản kho bao bì ở nhiệt độ thường. 

- Chuẩn bị 

bao bì 

QC phải kiểm tra các thông tin trên bao bì, số lượng bao bì, tình trạng bao 

bì trước khi tiến hành đóng gói. 

- Đóng gói 

- Dò kim 

loại 

- Đóng 

thùng 

Cho mỗi block thành phẩm sau mạ băng vào một túi PE hàn miệng, ép 

nhãn hoặc không tùy theo yêu cầu khách hàng. Hàng IQF mạ băng xong 

cho vào túi PE hàn miệng, ép thẻ. Cho từng túi thành phẩm chạy qua máy 

dò kim loại để loại bỏ những sản phẩm có lẫn mãnh kim loại. Trước khi 

cho sản phẩm qua máy dò kim loại phải tiến hành kiểm tra độ nhạy của 

máy bằng vật chuẩn Fe (Ferrous) = 1.2 mm; Sus (S/S) = 2.0 mm, NonFe = 

2.5 mm và sau 30 phút/lần trong lúc sử dụng. 

Cứ 06 Block hoặc 10 túi PE cùng cỡ, loại cho vào thùng carton (tuỳ vào 

quy cách của sản phẩm). Thùng phải ghi đầy đủ rõ ràng: Tên sản phẩm 

(bao gồm tên thương mại và tên la tinh), vùng đánh bắt, phương pháp đánh 

bắt, cỡ, loại, trọng lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, 

sản phẩm của Việt Nam, tên và địa chỉ của doanh nghiệp, mã lô hàng, mã 

số xí nghiệp… 

- Bảo quản 

- Xuất hàng 

Sản phẩm được bảo quản trong kho lạnh nhằm đảm bảo sự ổn định về chất 

lượng cho đến tay người tiêu dùng. Khi bảo quản tránh mở cửa kho thường 

xuyên làm dao động nhiệt độ kho ảnh hưởng đến chất lượng hàng. Xuất 

hàng phải nhanh chóng, đúng số lượng, size.  

Nhiệt độ bảo quản ≤ -18oC; thời gian bảo quản < 24 tháng. 
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d) Quy trình chế biến tôm đông lạnh 

Quy trình áp dụng đối với nhóm sản phẩm từ tôm nuôi đông lạnh gồm: 

- Tôm nguyên con (HOSO), tôm còn vỏ bỏ đầu (HLSO), tôm lột vỏ, chừa 

đuôi (PTO), tôm lột vỏ, lấy chỉ, rút tim (PD), tôm lột vỏ, không lấy chỉ (PUD). 

 

 

 

 

 

 
 

        

        

   

     

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

- RỬA 1 

SƠ CHẾ - RỬA 2 

RỬA 3 – CHỜ RÁO  

CÂN - XẾP KHUÔN 

CẤP ĐÔNG BLOCK 

TÁCH KHUÔN - MẠ BĂNG 

GHI NHÃN - ĐÓNG THÙNG 

CẤP ĐÔNG IQF 

 

CÂN - MẠ BĂNG - KIỂM 

TRA TRỌNG LƯỢNG 

CHỜ ĐÔNG 

VÔ TÚI PE - HÀN MIỆNG – 

DÒ KIM LOẠI 

BẢO QUẢN – XUẤT HÀNG 

PHÂN CỠ / LOẠI 

TIẾP NHẬN – BẢO 

QUẢN BAO BÌ 

CHUẨN BỊ BAO BÌ 

BAO BÌ TẠM 

HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC  

CCP 1 

CCP 2 

CCP 3 

Nước thải 

Nước thải, 

phế phẩm 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

 Hình 1. 5: Quy trình sản xuất tôm đông lạnh 
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Bảng 1. 5: Thuyết minh quy trình sản xuất tôm đông lạnh 

Công 

đoạn 
Mô tả 

Tiếp nhận 

nguyên 

liệu 

Tôm nguyên liệu được thu hoạch từ các vùng nuôi thuộc các tỉnh Kiên 

Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp… được bảo quản trong 

thùng, nhiệt độ < 4oC, vận chuyển về công ty bằng xe chuyên dùng. Tại 

khu vực tiếp nhận, tôm được đánh giá các chỉ tiêu cảm quan. Chỉ nhận 

nguyên liệu đạt yêu cầu chất lượng thành phẩm. 

Rửa 1 
Nguyên liệu sau khi tiếp nhận rửa lần lượt qua 2 thùng nước lạnh sạch 

nhiệt độ < 10oC. Sau khi rửa < 250 kg thì thay nước. 

Bảo quản 

nguyên 

liệu 

Nguyên liệu sau khi rửa nếu chưa sơ chế ngay, được bảo quản trong nước 

đá lạnh cách nhiệt (< 4oC), thời gian không quá 12 giờ. 

- Sơ chế 

- Rửa 2 

Theo yêu cầu của khách hàng, thành phẩm gồm: HOSO, HLSO, PTO, 

PD, PUD. Bán thành phẩm sau khi sơ chế được rửa qua 02 thùng nước 

lạnh sạch nhiệt độ < 10oC. Ướp đá duy trì nhiệt độ  < 6oC. 

Phân cỡ 

(loại) 

Loại bỏ BTP không đạt yêu cầu, duy trì nhiệt độ BTP < 6oC. Phân size 

(con/Lb): 2/4; 4/6; 6/8; 8/12; 13/15… hoặc theo yêu cầu khách hàng. 

- Rửa 3 

- Chờ ráo 

BTP được rửa trong nước lạnh, sạch nhằm đảm bảo sạch tạp chất (thay 

nước sau 15 kg), nhiệt độ nước: < 4oC. Sau khi rửa cho lên dàn để ráo 

nhằm đảm bảo sự chính xác khi cân (thời gian chờ ráo 3-5 phút). 

- Cân 

- Xếp 

khuôn 

Đông Block: cân theo yêu cầu của khách hàng. Phụ trội (đảm bảo đạt 

trọng lượng tịnh khi rã đông), cân bán thành phẩm trong rổ, xếp BTP của 

một rổ vào một khuôn. Nhiệt độ BTP < 6oC; cảm quan đẹp. 

Chờ đông 

Sản phẩm sau khi xếp khuôn nhưng chưa đủ lượng để chạy tủ thì chuyển 

vào kho chờ.  

Nhiệt độ kho từ -1oC đến 4oC. Thời gian < 4h. 

Cấp đông 

 Đông trong tủ đông tiếp xúc hoặc hầm gió hoặc bằng băng chuyền đông, 

thời gian đủ dài để sau khi cấp đông nhiệt độ trung tâm sản phẩm đạt yêu 

cầu và thời gian đông phải đảm bảo. 

* Đông Block: Thời gian đông: tuỳ vào sản phẩm; nhiệt độ tủ -38 đến - 

40oC. Nhiệt độ TTSP < -18oC. 

*Đông IQF: Thời gian đông tuỳ vào sản phẩm; nhiệt độ phòng đông > -

35oC. Nhiệt độ TTSP < -18oC 
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Công 

đoạn 
Mô tả 

- Tách 

khuôn 

- Cân 

- Mạ băng 

Hàng Block: Cho từng khuôn qua thiết bị tách khuôn sau đó sản phẩm 

được tách khuôn và sẽ mạ băng trong thết bị phun sương, nhiệt độ nước 

mạ băng < 3oC. 

Hàng IQF: Sản phẩm sau khi ra khỏi băng chuyền, cân số gram/PE (có 

cộng thêm phụ trội). Mạ băng phun sương dưới vòi nước (nhiệt độ ≤ 3ºC) 

- Đóng gói 

- Hàn kín 

- Dò kim 

loại 

- Đóng 

thùng 

Cho mỗi block sau mạ băng vào một túi PE hàn miệng ép thẻ hoặc không 

tùy theo yêu cầu khách mua hàng. 

Hàng IQF mạ băng xong vào túi PE hàn miệng, ép thẻ. 

Cho từng túi thành phẩm chạy qua máy dò kim loại để loại bỏ những SP 

có lẫn mảnh kim loại. Trước khi cho sản phẩm qua máy dò kim loại phải 

tiến hành kiểm tra độ nhạy của máy bằng vật chuẩn Fe=1.2 mm, Sus: = 

2.0 mm, NonFe = 2.5mm và sau 30 phút/lần trong lúc sử dụng.  

Đóng thùng theo yêu cầu khách hàng. Trên thùng ghi thông tin rõ ràng: 

Tên sản phẩm (bao gồm tên thương mại và tên la tinh), vùng đánh bắt, 

phương pháp đánh bắt, cỡ, loại, trọng lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, 

hướng dẫn sử dụng, sản phẩm của Việt Nam, tên và địa chỉ của doanh 

nghiệp, mã lô hàng, mã số xí nghiệp… 

- Bảo quản 

- Xuất 

hàng 

Sản phẩm được bảo quản trong kho lạnh nhằm đảm bảo sự ổn định về 

chất lượng cho đến tay người tiêu dùng. Khi bảo quản tránh mở cửa kho 

thường xuyên làm dao động nhiệt độ kho.( nhiệt độ BQ < -18oC). Xuất 

hàng phải nhanh chóng, đúng số lượng, size. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

 Cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, cung cấp cho thị 

trường nội địa và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đông lạnh và thủy sản chế biến.  

Sản lượng bình quân năm 2022 của cơ sở đạt khoảng 1.775 tấn/năm, trong 

đó: Các sản phẩm từ tôm khoảng 846 tấn/năm, các sản phẩm từ bạch tuộc 660 

tấn/năm, các sản phẩm từ cá khoảng 109 tấn/năm, các sản phẩm khác khoảng 159 

tấn/năm. Tùy theo tình hình của đơn đặt hàng mà sản lượng và sản phẩm có thể 

thay đổi nhưng không vượt quá công suất cho phép từ 2.000 – 4.000 tấn/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất tại cơ sở khoảng 

2.832 tấn/năm, tương đương khoảng 8 tấn/ngày, được trình bày chi tiết qua bảng 

sau: 
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Bảng 1.6: Nhu cầu về nguyên liệu 

TT Danh mục 
Nguyên liệu 

(tấn/năm) 

Thành phẩm 

(tấn/năm) 

1 Bạch tuộc 1.095 660 

2 Tôm 1.352 846 

3 Cá 181 109 

4 Khác (mực, bao tử cá…) 203 159 

Tổng 2.832 1.775 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long năm 2023) 

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất 

 Các loại hóa chất, nhiên liệu và phụ gia cơ sở sử dụng trong quá trình sản 

xuất được liệt kê qua bảng sau: 

Bảng 1.7: Nhu cầu về nhiên liệu, hóa chất và bao bì 

TT Vật tư Khối lượng Mục đích 

I. Nhiên liệu (lít/năm) 

1 Dầu DO 750  
Cung cấp cho máy phát điện và xe 

vận chuyển 

2 Dầu nhờn SUNISO 3GS 200  Sử dụng cho các thiết bị làm lạnh 

II. Hóa chất (kg/năm) 

1 Chlorine 1.530 
Sử dụng trong vệ sinh, khử trùng 

2 Cồn 70º 660 

3 Gas Amoniac NH3 3.343 Dung môi cấp đông thực phẩm 

4 
Polyaluminium Chloride 

(PAC) 
25 Chất trợ lắng trong xử lý nước thải 

5 Viper 50 04 Thuốc diệt côn trùng 

6 Xà phòng và bột giặt 825 Tẩy rửa, vệ sinh 

III. Bao bì đóng gói (cái/năm) 

1 Thùng giấy 126.904 

Sử dụng cho việc đóng gói, bảo quản 

thành phẩm. 

 

2 Decal 21.200 

3 Hộp 15.170 

4 Bọc PE/PA 992.787 

5 Khay 210.000 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long năm 2023) 

 Ngoài ra, khối lượng muối cơ sở dụng khoảng 129 tấn/năm; các loại phụ 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng             18 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827819. 

gia thực phẩm khoảng 3,4 tấn/năm.  

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

Cơ sở sử dụng hệ thống điện của mạng lưới điện quốc gia tại khu Cảng cá 

Trần Đề do Điện lực Trần Đề cung cấp, qua trạm điện hạ thế 800 KVA tại cơ sở. 

Dựa vào hóa đơn cơ sở cung cấp, mức tiêu thụ điện năng thực tế khoảng 2.772.677 

kWh/năm, tương đương khoảng 7.922 kWh/ngày, phục vụ cho các nhu cầu sau: 

 - Vận hành hệ thống các máy móc, thiết bị của khu sản xuất và văn phòng; 

hệ thống chiếu sáng; 

 - Vận hành hệ thống lọc nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC; 

 Ngoài ra, cơ sở đã trang bị thêm 01 máy phát điện với công suất 300 KVA 

để ứng phó khi xảy ra các sự cố về điện. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước  

 Nguồn nước tại cơ sở được cung cấp từ 02 giếng khoan với tổng lượng nước 

khai thác tối đa 180 m3/ngày đêm, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp 

giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 42/GP-UBND ngày 16/9/2021.  

 Nguồn nước khai thác được phục vụ cho các hoạt động sản xuất và sinh 

hoạt tại cơ sở. Theo số liệu thực tế từ đồng hồ đo lưu lượng, nhu cầu sử dụng nước 

của cơ sở khoảng 35.186 m3/năm, tương đương khoảng 96,4 m3/ngày. Nhu cầu sử 

dụng nước cụ thể như sau: 

 - Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của các cán bộ, công nhân viên:  

 Theo ghi nhận thực tế tại cơ sở, mức sử dụng nước cho nhu cầu sinh hoạt 

của cán bộ, công nhân viên tại cơ sở khoảng 45 lít/người/ca (200 lao động). Như 

vậy:  

 Q sinh hoạt = 45 lít/người/ca x 200 người = 9 m3/ngày  

 - Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất:  

 + Nhu cầu sử dụng nước cho việc ngâm, rửa nguyên liệu thực tế tại cơ sở 

khoảng 15 m3/tấn thành phẩm, mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 4,86 tấn thành 

phẩm, như vậy:  

 Q ngâm rửa nguyên liệu = 15 m3 x 5 tấn thành phẩm/ngày = 75 m3/ngày 

 + Nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh nhà xưởng thực tế tại cơ sở khoảng 

3,4 lít/m2 sàn, như vậy với diện tích nhà xưởng chính là 3.647 m2, lượng nước cần 

sử dụng là 12,4 m3/ngày. 

 Q vệ sinh = 3,4 lít/m2 sàn  x 3.647 m2 = 12,4 m3/ngày 

 Như vậy, lượng nước sử dụng cho mục đích sản xuất tại cơ sở khoảng: 

 Q sản xuất = Q ngâm rửa nguyên liệu  + Q vệ sinh = 87,4 m3/ngày 
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Bảng 1. 8: Thống kê nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT Mục đích sử dụng Khối lượng 

1 Nước sinh hoạt 9 m3 

2 Nước ngâm, rửa nguyên liệu 75 m3 

3 Nước vệ sinh nhà xưởng 12,4 m3 

Tổng 96,4 m3 

Thuyết minh quy trình lọc nước giếng khoan: 
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BỂ CHỨA 

NƯỚC GIẾNG 

LỌC THÔ 
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Hình 1.6: Quy trình lọc nước giếng khoan 
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Nước trước khi được đưa vào sản xuất sẽ được xử lý qua trạm lọc nước có 

công suất 180 m3/ngày đêm. 

Nguồn nước bơm lên từ giếng khoan sẽ được xả xuống bể lọc qua giàn phun 

mưa. Cơ chế nhỏ giọt giúp cho nước tiếp xúc với không khí, oxi hóa các hợp chất 

hòa tan thành chất kết tủa. Khi đi qua các vật liệu lọc nước, những kết tủa và tạp 

chất sẽ bị giữ lại, dòng nước sạch sẽ theo hệ thống ống dẫn chảy vào bể chứa, 

đồng thời một số chất có mùi lạ gây khó chịu như NH3, H2S,… sẽ được tách từ 

giai đoạn này. 

Hệ thống lọc thô: Tại bể lọc thô với các vật liệu lọc như cát, sạn, sỏi… sẽ 

giữ lại các kết tủa do quá trình oxy hóa tạo ra. Hệ thống van xả rửa ngược – xuôi 

được thiết kế dùng để xả rửa lớp cặn bẩn, các chất kết tủa, tạo màng ở phía trên 

và rửa trôi bụi, các hạt nhỏ trong vật liệu lọc. 

Hệ thống lọc tinh: Hệ thống cột lọc này có tác dụng hấp thụ các chất độc 

hại ở thể khí và hấp thụ các hóa học còn sót lại như Flo, Clo... Nước sau khi qua 

toàn bộ hệ thống lọc sẽ được trữ vào bồn chứa nước sạch để phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất. 

Hình 1.7: Hệ thống lọc nước tại cơ sở 
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Bảng 1.9: Các thông số của giếng khoan 

Số 

hiệu 

Tọa độ 

(VN 2000, kinh 

tuyến trục 

105030’, múi 

chiếu 6º) 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày 

đêm) 

Chế độ 

khai thác 

(giờ/ngày 

đêm) 

Chiều 

sâu 

đoạn 

thu 

nước 

(m) 

Chiều 

sâu 

mực 

nước 

tĩnh 

Chiều 

sâu 

mực 

nước 

động 

lớn 

nhất 

cho 

phép 

(m) 

Tầng 

chứa 

nước 

khai 

thác 

X Y Từ Đến 

HL-

1 
1503650 576610 90 09 94 108 10,7 20,98 qp2-3 

HL-

2 
1503652 576603 90 09 94 108 10,6 21,58 qp2-3 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long) 

4.5. Nhu cầu về cơ sở trang thiết bị, máy móc 

 Hệ thống các trang thiết bị, máy móc chính cần thiết cho nhu cầu hoạt động 

sản xuất của cơ sở được tổng hợp cụ thể qua bảng sau:  

Bảng 1.10: Thống kê trang thiết bị tại cơ sở 

TT Tên máy móc 
Đơn 

vị  

Số 

lượng 
Công suất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

a) Thiết bị sản xuất 

1 
Máy nén mycom piston 

62B 
Máy 03 75 kW 2007 

2 
Máy nén mycom piston 

62WBH 
Máy 02 75 kW 2007 

3 
Máy nén mycom piston 

62A 
Máy 01 50 kW 2007 

4 
Máy nén mycom piston 

42B 
Máy 01 50 kW 2007 

5 Máy nén mycom piston 8A Máy 01 22 2007 

7 Máy nén trục vít 2016 Máy 01 200 kW 2020 

8 Máy nén trục vít N1410 Máy 02 33,5 kW 12/2022 

9 Hệ thống dàn ngưng số 01 Ht  01 48 2007 

10 Hệ thống dàn ngưng số 02 Ht  01 10,5 2020 
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TT Tên máy móc 
Đơn 

vị  

Số 

lượng 
Công suất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

11 Hệ thống dàn ngưng số 03 Ht  01 10,5 12/2022 

12 Hệ thống lạnh  Ht 01 - 05/2014 

13 Tủ đông tiếp xúc Cái 02 1.300 kg/mẻ 03/2016 

14 Tủ đông gió Cái 02 500 kg/giờ 2014 

15 Kho đá vảy Kho 02 15 tấn/ngày đêm 2014 

16 
Hệ thống cấp đông băng 

chuyền IQF 
Ht 01 500 kg/giờ 03/2020 

17 Băng chuyền  nạp liệu Cái 01 500 kg/giờ 03/2020 

18 
Hệ thống cấp đông băng 

chuyền IQF 
Ht  01 750 kg/giờ 12/2015 

19 Băng chuyền nạp liệu Cái 01 750 kg/giờ 12/2015 

20 Kho lạnh 01 Kho 01 300 tấn 2007 

21 Kho lạnh 02 Kho 01 40 tấn 2021 

22 Kho lạnh 03 Kho 01 500 tấn 10/2022 

23 Máy rửa nguyên liệu Máy 01 - 04/2019 

24 Máy quay đảo Máy 02 1 Hp 2014 

25 Máy trộn phụ gia Máy 01 - 07/2019 

26 Lò trụng Cái 02 - 2014 

27 Máy dò kim loại Aritstu Máy 01 350W 2007 

28 Máy dò kim loại Máy 01 350W 2021 

29 
Máy dò kim loại Model 

530-4010 
Máy 01 - 01/2022 

30 
Máy dò kim loại Model 

580-3515 
Máy 01 - 01/2022 

31 
Máy đóng gói hút chân 

không 
Máy 02 - 2014 

32 
Máy đóng gói chân không 

Wp-820MS 
Máy  01 - 02/2022 

33 Máy đóng gói chân không Máy 01 - 09/2018 

34 Máy đai dây Chali Máy 04 1HP 2014 

35 Máy ép túi liên tục Máy 04 - 2014 
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TT Tên máy móc 
Đơn 

vị  

Số 

lượng 
Công suất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

36 Máy ép đạp chân Máy 02 - 2014 

37 

Máy in phun bao bì 

BestCode 82-M-1-EU-

75U 

Máy 01 - 07/2018 

38 
Máy in phun bao bì Best 

Code 86-M-1-EU-75U 
Máy 01 - 09/2021 

39 Máy sấy nguyên liệu Máy 01 100 kg 06/2020 

40 Máy biến áp số 01  Máy 01 800KVA  

41 Máy biến áp số 02 Máy  01 750 KVA 12/2020 

42 Máy phát điện Cái 01 300 KVA 2007 

43 Hệ thống xử lý nước cấp Ht 01 
180 m3/ngày 

đêm 
2007 

44 Hệ thống xử lý nước thải Ht 01 
200 m3/ngày 

đêm 
2008 

45 
Hệ thống phòng cháy chữa 

cháy 
Ht 01 - 11/2018 

46 Quạt hút Cái 30 - - 

47 Bộ cổng xếp tự động Bộ 01 - 05/2023 

b) Phương tiện vận chuyển 

1 Ô tô tải Chiếc 01 - 04/2014 

2 Ô tô 7 chổ Chiếc 01 - 07/2019 

3 Xe nâng điện Chiếc 01 1.800 kg 09/2022 

4 Xe nâng điện Chiếc 01 1.400 kg 12/2022 

5 Xe máy Chiếc 02 - 01/2023 

b) Các thiết bị sử dụng cho máy lọc nước 

1 Bơm chìm (bơm hỏa tiễn) Cái  01 
AC 3pha 380v – 

7,5Hp 
2007 

2 Bơm chìm (bơm hỏa tiễn) Cái 01 
AC 3pha 380v – 

5,5Hp 
2007 

3 Bơm lọc thô Cái 02 
AC 3 pha 380v – 

15Hp 
2007 

4 Bơm lọc tinh Cái 02 AC 3 pha 380v – 2007 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng             24 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827819. 

TT Tên máy móc 
Đơn 

vị  

Số 

lượng 
Công suất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

3Hp 

5 Bơm định lượng Cái 02 AC 220V – 45 W 2007 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long) 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất phải nêu rõ: Điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống 

thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu. 

 Cơ sở không sử dụng phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất nên 

không có thông tin về nội dung này. 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có) 

Tổng diện tích của cơ sở là 7.772,3 m2. Bao gồm các hạng mục:  

Bảng 1.11: Diện tích các hạng mục của cơ sở 

TT Hạng mục Diện tích (m2) 

I. Khu hành chính 650,88 

1 Căn tin, nhà ăn 216,96 

2 Văn phòng tầng 2 216,96 

3 Văn phòng tầng 3 216,96 

II. Khu sản xuất 4.779 

1 Xưởng sản xuất 3.647 

2 Nhà giặt 100 

3 Kho lạnh 557 

4 Khu xử lý nước cấp 157 

5 Kho chứa vật tư sản xuất 52 

6 Kho bao bì chính, tạm 66 

7 Nhà cơ điện, cơ khí 150 

8 Trạm điện 50 

III. Các công trình phụ trợ: Phòng kiểm tra vi sinh, KCS, thống 

kê, hóa chất, Ban Quản đốc, phòng khách hàng, hệ thống toilet… 
1.000 

IV. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 200,6 
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TT Hạng mục Diện tích (m2) 

1 Kho phế liệu 7,5 

2 Kho phế phẩm (02 kho) 24 

3 Kho chứa chất thải nguy hại 7,5 

4 Hệ thống xử lý nước thải 138 

5 Bể sự cố môi trường 21,6 

6 Khu tập kết chất thải sinh hoạt tạm thời 2 

IV. Khác  1.141,82 

1 Nhà để xe 200 

2 Khuôn viên và đường nội bộ 941,82 

Tổng 7.772,3 

 Thuyết minh các hạng mục: 

 - Khu nhà văn phòng và căn tin: Được xây dựng với tổng diện tích 

650,88m2, diện tích mỗi tầng là 216,96 m2. Kết cấu móng, cột, dầm bằng bê tông 

cốt thép, nền gạch, mái lợp tole. Đây là khu hành chính của cơ sở, nơi làm việc 

của ban giám đốc và các phòng ban kết hợp với căn tin. 

 - Khu sản xuất: Gồm các hạng mục nhà xưởng chính và các kho vật tư; kho 

bao bì chính, tạm; kho lạnh; nhà giặt; khu xử lý nước cấp; trạm điện và nhà cơ 

khí, cơ điện. Tổng diện tích 4.779 m2. 

 + Nhà xưởng chính: Có diện tích 3.647m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép, 

có tường xây bao quanh cách khu vực chế biến với bên ngoài, nền gạch, mái lợp 

tole. 

 + Nhà giặt: Có diện tích 100 m2. Kết cấu bê tông cốt thép, nền gạch, mái 

lợp tole. 

 + Kho lạnh: Có diện tích 557 m2. Kết cấu bằng các tấm panel cách nhiệt, 

không thấm nước, không gỉ. 

 + Khu xử lý nước cấp: Diện tích 157 m2. Có nền trán xi măng. Là nơi đặt 

hệ thống xử lý nước giếng khoan trước khi đưa vào sản xuất với các bồn lọc thô, 

bồn lọc tinh, bồn chứa nước sạch với công suất xử lý 180 m3/ngày đêm. 

 + Kho vật tư; kho bao bì chính, tạm: Có diện tích lần lượt là 52 m2 và 66 m2 

được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, nền gạch, mái lợp tole.  

 + Nhà cơ điện, cơ khí: Có diện tích 150 m2. Nền trán xi măng, có mái che. 

 + Trạm điện: Có diện tích 50 m2. Kết cấu bê tông cốt thép, nền gạch. 
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 - Các công trình phụ trợ: Tổng diện tích khu vực này là 1.000 m2. Kết cấu 

bê tông cốt thép, nền gạch, mái lợp tole. Bao gồm các phòng chức năng, có nhiệm 

vụ hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng cho quá trình sản xuất như phòng kiểm tra vi 

sinh, phòng KCS, phòng thống kê, phòng Ban Quản đốc và các hạng mục khác 

như khu vực hóa chất, toilet…  

 - Các hạng mục về bảo vệ môi trường: Có tổng diện tích 200,6 m2 

+ Kho phế liệu: Được xây dựng phía đối diện với khu vực văn phòng, có 

diện tích 7,5 m2, kết cấu bê tông, có cửa ra vào. Là khu vực tập kết các loại rác 

thải có thể tái chế được để định kỳ đơn vị phế liệu đến thu gom. 

 + Kho phế phẩm: Được bố trí gần khu vực nhà xưởng chính, bao gồm 2 kho 

với diện tích 12 m2/kho, nền được trán xi măng, có mái che, là nơi chứa các thùng 

phế phẩm được thu gom sau quá trình sơ chế thủy hải sản.  

 + Kho chứa chất thải nguy hại: Diện tích 7,5 m2. Được bố trí tách biệt ở một 

góc phía sau cơ sở, được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, nền được trán 

xi măng, cao ráo, không bị ngập nước, có mái che. 

 + Hệ thống xử lý nước thải: Diện tích 138 m2. Là khu vực xử lý nước thải 

tập trung của toàn cơ sở, kết cấu bê tông cốt thép vững chắc với cấu tạo gồm bể 

thu gom, bể điều hòa, bể kỵ khí UASB, bể hiếu khí Aerotank, bể khử trùng và hố 

thu bùn thải. Hệ thống xử lý sử dụng công nghệ sinh học với công suất 200 

m3/ngày đêm. 

 + Bể sự cố môi trường: Được xây dựng bằng kết cấu bê tông, có kích thước 

DxRxC = 10,2 x 1,75 x 2,1m, với thể tích chứa 37,5 m3 là nơi lưu chứa nước thải 

tạm thời khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải.  

 + Khu tập kết chất thải sinh hoạt tạm thời: Có diện tích 2 m2. Được đặt tại 

khu vực thông thoáng, gần cổng ra vào. Nền được trán xi măng. 

 + Nhà để xe: Có diện tích 200 m2. Nền trán xi măng, có mái che. 

 + Khuôn viên và đường nội bộ: Có diện tích 941,82 m2. Toàn bộ được trán 

xi măng, kết cấu vững chắc, chịu được tải trọng lớn trong quá trình vận chuyển 

hàng hóa. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

 Công ty Cổ phần thủy sản Huy Long nằm tại khu Cảng cá Trần Đề thuộc 

ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng được xây dựng hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 02 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.  

 Bên cạnh đó, cơ sở đi vào hoạt động cũng phù hợp với quan điểm của Chính 

phủ về việc khai thác hiệu quả lợi thế vị trí chiến lược ven biển quan trọng và hạ 

tầng giao thông kết nối liên vùng để xây dựng Sóc Trăng trở thành cửa ngõ chính 

ra biển Đông của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm đầu mối của vùng 

về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics với trọng tâm là cảng biển ngoài 

khơi cửa Trần Đề tại Quyết định số 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050.  

 Phù hợp với phương hướng đề ra tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 

28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng phát 

triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh 

tranh của sản phẩm nông nghiệp; đầu tư chiều sâu, hướng vào xuất khẩu đối với 

các nhóm ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên 

liệu, các sản phẩm hóa chất và cơ khí phục vụ nông nghiệp.  

 Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển đề ra tại Quyết định số 

1024/QÐHC-CTUBND ngày 09/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó kêu gọi thu hút 

đầu tư xây dựng một số nhà máy chế biến thịt, sữa, rau quả, chế biến thủy sản, 

rượu, bia, nước giải khát, thức ăn gia súc, thức ăn nuôi trồng thủy sản. 

 Ngoài ra, cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1509/QĐHC-CTUBND ngày 

05 tháng 10 năm 2007. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Sông Hậu thuộc Danh mục nguồn nước liên tỉnh (nguồn nước mặt), quy 

định tại Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 

11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường). Theo quy định tại 

Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, các sông thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, nội tỉnh, 
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danh mục nguồn nước liên quốc gia, liên tỉnh, nội tỉnh đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của nguồn nước.  

 Sông Hậu có các vị trí tọa độ như sau:  

 - Vị trí đầu sông có tọa độ: X = 1213001; Y =  506324 

 - Vị trí cuối sông có tọa độ: X = 1053129; Y= 649256 

 Theo khoản 1 điều 82 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 và khoản 1 điều 15 của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ phải đảm bảo tính hệ thống 

theo lưu vực sông và nguồn nước thông qua việc phân đoạn sông, xác định mục 

đích sử dụng nước, lựa chọn lưu lượng dòng chảy, lựa chọn thông số chất lượng 

nước mặt, thông số ô nhiễm của các nguồn nước thải để đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng đoạn sông.  

 Khả năng tiếp nhận của nguồn nước đối với chất ô nhiễm được tính theo 

phương trình:  

Khả năng tiếp nhận 

của nguồn nước đối 

với chất ô nhiễm 

= 

Tải lượng ô nhiễm 

tối đa của chất ô 

nhiễm 

- 

Tải lượng ô nhiễm sẵn 

có trong nguồn nước 

của chất ô nhiễm 

 a) Số liệu về lưu lượng dòng chảy 

 Nguồn tiếp nhận nước thải là sông Hậu, đoạn qua ấp Cảng, thị trấn Trần 

Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.  

 Lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh giá trước khi 

tiếp nhận nước thải: Qs = 46.000.000 m3/s (theo Báo cáo hiện trạng môi trường 

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020). 

 b) Số liệu về lưu lượng nguồn thải  

 Tham khảo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty, ta có hệ 

số: Kq = 1,2 và Kf = 1.1. Lưu lượng nguồn thải lớn nhất Qt = 162 m3/ngày. 

 - Nước thải sau xử lý được xả theo phương thức tự chảy. 

 - Chế độ xả nước thải không liên tục 

 Đối với việc đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải đối với sông Hậu 

hiện nay vẫn chưa có quy định chính thức. Vì vậy, căn cứ vào Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông 

số quy định trong QCVN 11-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải chế biến thủy sản.  
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Bảng 2.1: Kết quả đánh giá các thông số ô nhiễm 

TT Thông số  Đơn vị  
Kết quả 

phân tích 

QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT  

(cột B, giá trị C) 

1 pH - 7,25 5,5 - 9 

2 BOD₅ (ở 20ºC) mg/l 3,70 66 

3 COD mg/l 18,7 198 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 2,27 132 

5 Amoni (NH4 tính theo N) mg/l 0,248 26,4 

6 Tổng Nitơ (tính theo N) mg/l 2,27 79,2 

7 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 0,729 26,4 

8 Tổng dầu, mỡ động thực vật mg/l 
KPH 

(MDL=0,3) 
26,4 

9 Clo dư mg/l 
KPH 

(MDL=0,3) 
26,4 

10 Tổng Coliforms MPN <2 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng năm 2023) 

 Ghi chú: - KPH: Không phát hiện. 

 Nhận xét:  

 Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy nồng độ pH không vượt quá 

ngưỡng cho phép tại quy chuẩn QCVN 11 - MT: 2015/BTNMT (cột B, giá trị C). 

 Đối với thông số chất ô nhiễm như: BOD₅, COD, Tổng chất rắn lơ lửng, 

Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Photpho và Tổng Coliforms đều thấp hơn nhiều so với 

ngưỡng cho phép tại quy chuẩn QCVN 11 - MT: 2015/BTNMT (cột B, giá trị C) 

đối nước thải chế biến thủy sản. Riêng 02 thông số: Tổng dầu, mỡ động thực vật 

và Clo dư qua phân tích không phát hiện. 

 c) Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận 

 Xác định phương pháp đánh giá: Khu vực đánh giá là sông Hậu, đoạn qua 

ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng có các nguồn thải trực 

tiếp vào đoạn sông nên theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/12/2017, phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá 

gián tiếp.  

 Căn cứ Khoản 1, Điều 82, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải 

được đánh giá đối với từng thông số sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng 

Phốt-pho. 
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 Căn cứ theo khoản 2 Điều 82 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, công thức tính toán theo 

phương pháp đánh giá gián tiếp cụ thể như sau: 

 Tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

 Trong đó:  

 - Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày;  

 - Cqc (mg/l): Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn 

kênh, đơn vị tính là mg/l; 

 - Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (chuyển đổi từ đơn vị tính là 

mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Do thông số Amoni (N-NH4+) không có giá trị giới hạn (Cqc) trong QCVN 

08-MT:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 

(Bảng 2), do đó không thể tính được tải lượng tối đa (Ltđ) của thông số trên. Kết 

quả tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm cụ thể như sau: 

Bảng 2.2: Tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Thông số BOD5 COD Tổng Nitơ Tổng Photpho 

Qs  46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 

Cqc  > 10 > 20 > 2 > 0,5 

Ltd  39.744.000.000 79.488.000.000 7.948.800.000 1.987.200.000 

 Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước  

Lnn = Cnn x QS x 86,4 

 Trong đó:  

 - Lnn (kg/ngày): Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước của đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày;  

 - Cnn (mg/l): Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là 

mg/l;  

 - QS (m
3/s): Lưu lượng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là 

m3/s; Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bảng 2.3: Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước 

Thông số BOD5 COD Tổng Nitơ Tổng Photpho 
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Qs    46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 

Cnn  3,1 26,7 5,72 0,62 

Lnn 12.320.640.000 106.116.480.000 22.733.568.000 2.464.128.000 

 Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước 

Lt = Ct  x Qt x 86,4 

Trong đó:  

Lt (kg/ngày): Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị 

tính là kg/ngày.  

Ct (mg/l): Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả 

vào đoạn kênh, đơn vị tính là mg/l; 

Qt (m
3/s): Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn kênh, đơn 

vị tính là m3/s; 

Bảng 2.4: Tải lượng ô nhiễm của nguồn nước thải 

Thông số BOD5 COD Tổng Nitơ Tổng Photpho 

Qt   0,001875 0,001875 0,001875 0,001875 

Ct  3,7 18,7 2,27 0,729 

Lt  0,5994 3,0294 0,36774 0,118098 

d) Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ 

- Trong đó:  

+ Ltn (kg/ngày): khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng 

thông số ô nhiễm (kg/ngày). 

+ Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 0,7 trên 

cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để đánh 

giá. 

+ NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 

đổi xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày)  Chọn giá trị NPtđ = 0  

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối 

với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là 

nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

Bảng 2.5: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông 

STT Thông số Ltn 

1 BOD5 19.196.351.999,58 
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2 COD - (18.639.936.002,12) 

3 Tổng Nitơ - (10.349.337.600,26) 

4 Tổng Photpho - (333.849.600,08) 

 Kết quả tính toán cho thấy nguồn tiếp nhận sông Hậu không còn khả năng 

tiếp nhận đối với các thông số COD, tổng Nitơ và tổng Photpho. Tuy nhiên vẫn 

còn khả năng tiếp nhận nước thải đối với các thông số BOD5.  

 Nước thải từ hoạt động sản xuất của cơ sở sẽ được xử lý qua hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của cơ sở với công suất 200 m3/ngày.đêm, đảm bảo đạt quy 

chuẩn QCVN 11 - MT: 2015/BTNMT (cột B) đối nước thải chế biến thủy sản 

trước khi được thải vào nguồn tiếp nhận nhằm hạn chế tối đa sự ô nhiễm đối với 

môi trường nước mặt tại khu vực. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở đã được xây dựng hoàn chỉnh 

và riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải, được mô tả qua sơ đồ sau:  

 - Nước mưa trên mái nhà: Chảy tràn tự nhiên từ trên mái nhà xuống bề mặt 

khuôn viên cơ sở, sau đó được thu gom chung với nước mưa chảy tràn. 

 - Nước mưa chảy tràn: Tổng chiều dài toàn tuyến thu gom, thoát nước mưa 

tại cơ sở dài khoảng 284,5m, với số lượng 17 hố gom, cụ thể như sau: 

 + Cống thoát nước mưa âm: Có đường kính D300, dẫn nước mưa từ các 

khu vực xung quanh văn phòng và nhà xưởng thu vào 16 hố gom có kích thước 

DxRxC = 70x70x80mm, sau đó tiếp tục theo đường cống ngầm D300 thoát ra 

cống cảng. Chiều dài tuyến này khoảng 218m. 

 + Cống thoát nước mưa hở: Đường cống hở bê tông dẫn nước mưa dọc theo 

đường nội bộ thu vào 01 hố gom nước mưa có kích thước DxRxC = 70x70x80mm. 

Sau đó theo đường cống ngầm D300 thoát ra cống cảng, chiều dài tuyến này 

khoảng 66,5m. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Nước thải sinh hoạt:  

Áp dụng Điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định về thoát nước và xử 

lý nước thải, khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% khối lượng 

nước sạch tiêu thụ.  

Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt theo ghi nhận thực tế tại cơ sở khoảng 

45 lít/người/ca với số lao động làm việc tại cơ sở là 200 người.  

Như vậy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở là 9m3/ngày. 

 

 

 

 

  

  

Nước mưa từ mái nhà 

Nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thoát 

nước mưa Cống Cảng 

Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 
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- Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh được thu gom bằng đường ống âm 

có kích thước D90 – D168, sau đó theo đường cống ngầm D200 dẫn về hệ thống 

xử lý. Tổng chiều dài tuyến khoảng 238m.  

Sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến 

thủy sản QCVN 11-MT: 2015/BTNMT sẽ theo đường cống ngầm D300 có chiều 

dài khoảng 18m chảy vào cống thoát nước chung của Cảng Trần Đề và ra nguồn 

tiếp nhận (sông Hậu). 

* Nước thải sản xuất:  

 - Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất gồm:  

 + Nước sử dụng ngâm, rửa nguyên liệu thực tế tại cơ sở là 15 m3/tấn thành 

phẩm, mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 5 tấn thành phẩm, như vậy lượng nước 

phục vụ cho nhu cầu về sản xuất ở mức 75 m3/ngày 

 + Nhu cầu sử dụng nước cho việc vệ sinh nhà xưởng thực tế tại cơ sở khoảng 

3,4 lít/m2 sàn, với nhà xưởng chính có diện tích 3.647 m2, vậy lượng nước cần sử 

dụng là 12,4 m3/ngày. Tổng lượng nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại cơ sở là 

87,4 m3/ngày. 

 Áp dụng Điều 39, Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định về thoát nước và xử 

lý nước thải, khối lượng nước thải khác được tính bằng 100% khối lượng nước 

sạch tiêu thụ. Vậy nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở khoảng 87,4 m3/ngày. 

 Nước thải sản xuất của cơ sở được thu gom bằng đường cống hở được bố 

trí dọc theo các phân xưởng, khu vực sơ chế nguyên liệu chảy vào các hố gom có 

kích thước 80x80x80 mm, sau đó theo đường ống âm D200 dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung.  

 Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 211m với số lượng 06 hố gom.  

Nước thải  

sản xuất 

Hệ thống cống 

thoát nước xưởng 
Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung  

Hình 3.3: Sơ đồ thoát nước thải sản xuất 

Nước thải 

sinh hoạt 
Hệ thống thoát nước 

thải sinh hoạt 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

Hình 3.2: Sơ đồ thoát nước thải sinh hoạt 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng             35 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827819. 

 Nước thải sản xuất sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải chế biến thủy sản QCVN 11-MT: 2015/BTNMT sẽ theo đường ống 

PVC D300 có chiều dài khoảng 18m chảy vào cống thoát nước chung của Cảng 

Trần Đề và ra nguồn tiếp nhận (sông Hậu). 

1.3. Xử lý nước thải  

* Nước thải sinh hoạt:  

 Trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải sinh hoạt 

được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Toàn cơ sở có 04 bể tự hoại với kích 

thước DxRxC = 3000x2000x1200 mm với kết cấu 03 ngăn bao gồm ngăn tự hoại, 

ngăn lắng và ngăn lọc. 

 Tại đây đồng thời thực hiện 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn 

lắng giữ lại trong bể, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ 

bị phân hủy. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ được dẫn về hệ thống xử lí 

nước thải chung của cơ sở để xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi 

trường. 

  Lượng nước thải sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ theo đường cống 

ngầm có kích thước D200 dẫn về bể thu gom nước thải tại hệ thống xử lý chung 

của cơ sở. Sau khi xử lý đạt quy chuẩn sẽ theo đường cống ngầm D300 dẫn vào 

cống thoát nước chung của Cảng Trần Đề và ra nguồn tiếp nhận (sông Hậu).  

 * Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

 Nước thải từ sinh hoạt và sản xuất của cơ sở được thu gom về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của của cơ sở, được xây dựng hoàn thiện với công nghệ xử 

lý sinh học, chế độ vận hành 24/24, đạt công suất xử lý 200 m3/ngày.đêm. Quy 

trình xử lý được thể hiện qua sơ đồ sau: 

Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung 

Hình 3.4: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 
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Hình 3.5: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 
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 * Thuyết minh quy trình xử lý nước thải tại cơ sở: 

 Nước thải phát sinh từ nguồn thải được dẫn vào bể thu gom sau đó bơm vào 

03 bể điều hòa, máy thổi khí sẽ cấp khí và hòa trộn đồng đều không khí trên toàn 

diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời 

có chức năng ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm, tạo chế độ làm việc 

ổn định, tránh hiện tượng quá tải cho các quy trình tiếp theo. 

 Sau đó nước thải từ bể điều hòa được dẫn đến bể USAB để thực hiện quá 

trình xử lý kỵ khí, tạo ra khí CH4 (khoảng 70 – 80%), độ pH trong bể có thể bị 

giảm xuống đến 4.0 do sự hình thành các axit béo. Tại đây quá trình tách pha khí 

– lỏng – rắn xảy ra nhờ bộ phận tách pha. Khí sinh ra từ lớp bùn sẽ dính bám vào 

các hạt bùn và cùng với khí tự do nổi lên phía mặt bể. Bùn tách khí sẽ được lắng 

xuống đáy bể. Nước thải tiếp tục dẫn đến bể hiếu khí. 

 Bể Aerotank hoạt động dựa trên các chủng vi sinh xử lý nước thải có khả 

năng oxi hóa và khoáng hóa các chất hữu cơ có trong nước thải. Tại bể Aerotank 

các chất thải hữu cơ sẽ được xử lý triệt để. Tại đây diễn ra với 3 quy trình cơ bản 

như sau: 

 - Quá trình oxi hóa các chất hữu cơ: 

 CxHyOz + O2 — Enizyme  CO2 + H2O + H 

 Trong giai đoạn này, lượng chất hữu cơ ô nhiễm trong nước thải rất cao. Vì 

vậy, các loại vi khuẩn hiếu khí cũng nhanh chóng sinh trưởng và phát triển, nhu 

cầu về khí oxi trong bể rất lớn. Vì vậy cần bơm oxy vào trong bể để giúp cho vi 

khuẩn hoạt động mạnh mẽ. Các vi khuẩn hiếu khí có thể cần sử dụng từ 40 - 80% 

lượng oxy hòa tan trong cả quá trình. Giai đoạn này kéo dài từ 0,5 - 2h rồi chuyển 

tiếp. 

 + Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

 CxHyOz + NH3 + O2 — Enizyme  CO2 + H2O + C5H7NO2 – H 

 Ở quá trình thứ hai này, các vi sinh vật đã phát triển ổn định. Tại đây, các 

chất hữu cơ được phân hủy nhiều nhất. Đồng thời, hoạt lực của Enzym trong bùn 

hoạt tính cũng đạt mức cực đại. 

 + Quá trình phân hủy nội bào:  

 C5H7NO2 + 5O2 — Enizyme  5CO2 + 2H2O + NH3 ± H 

 Trong giai đoạn này, tốc độ tiêu thụ oxi trong bể lại tiếp tục tăng cao. Theo 

nguyên lý làm việc của bể Aerotank thì giai đoạn này là lúc Nitrat hóa các muối 

Amoni. 

 Bể lắng: Tùy theo nồng độ chất rắn lơ lửng có trong nước thải, có thể điều 

chỉnh bổ sung hóa chất (PAC) để tăng khả năng keo tụ, lắng các vật chất lơ lửng. 

Tại bể lắng phần nước trong sẽ được tiếp tục chảy sang bể khử trùng. Còn phần 

bùn lắng sẽ được chia thành hai dòng như sau: Dòng tuần hoàn trở lại bể Aerotank 
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01 để cung cấp vi sinh cho quá trình khử Nitơ và duy trì nồng độ sinh khối trong 

bể hiếu khí giúp quá trình xử lý đạt hiệu quả cao. Bùn thải được đưa đến hố thu 

bùn thải để chờ xử lý định kỳ. Cơ sở tận dụng hồ sự cố môi trường để làm sân 

phơi bùn, bùn sau khi phơi sẽ tái sử dụng làm phân bón cho cây xanh trong khuôn 

viên cơ sở. 

 Bể khử trùng: Có tác dụng loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là 

Coliform có trong nước thải. Do đó cần sử dụng dung dịch khử trùng (Chlorine) 

với liều lượng ổn định để tiêu diệt vi khuẩn một cách triệt để. Nước thải sau khi 

qua bể khử trùng sẽ được dẫn ra cống thoát nước chung của cảng bằng đường 

cống ngầm D300, cuối cùng ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu. 

 Ngoài ra, để ứng phó với các sự cố môi trường hoặc quá tải, cơ sở đã xây 

dựng 01 hồ sự cố có tổng thể tích 37,5 m3, toàn bộ lượng nước thải chưa được xử 

lý này sẽ được lưu trữ trong hồ sự cố này để chờ xử lý sau khi khắc phục được sự 

cố. Không để nước thải thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. 

 Các hạng mục trong hệ thống xử lý nước thải được cơ sở xây dựng với kết 

cấu bê tông cốt thép vững chắc, kích thước chi tiết và các thiết bị sử dụng được 

thống kê chi tiết như sau: 

Bảng 3.1: Các hạng mục và thiết bị sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Kích thước/Thông số kỹ thuật Số lượng 

a) Các hạng mục (đơn vị: mét) 

1 Hố gom 4,8 x 1,2 x 2,5 01 

2 Bể điều hòa  1,5 x 6 x 4,5 03 

3 Bể UASB 7,6 x 3 x 4,5 01 

4 Bể AEROTANK 2,7 x 7,6 x 4,5 02 

5 Bể lắng 3,5 x 2,5 x 4,5 01 

6 Bể khử trùng 2,3 x 1,15 x 4,5 02 

7 Bể chứa bùn 2,5 x 1,4 x 4,5 01 

8 Bể sự cố môi trường 10,2 x 1,75 x 2,1 01 

b) Các thiết bị sử dụng 

1 Máy thổi khí In 3 pha 380v - 10Hp 02 

2 Bơm chìm In 3 pha 380v – 3Hp 04 

3 Bơm định lượng AC 220v – 45 W 01 

4 Phao nước - 02 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long) 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

 Nguồn phát sinh bụi, khí thải tại cơ sở chủ yếu từ hoạt động sản xuất, 

phương tiện vận chuyển hàng hóa và từ hoạt động của máy phát điện. 

 * Đối với hoạt động sản xuất:  

 - Mùi phát sinh từ các công đoạn trụng nguyên liệu. Mỗi công đoạn được 

thực hiện trong các phòng riêng và được trang bị hệ thống quạt hút cho mỗi phòng 

để hạn chế mùi tồn đọng. 

 - Mùi phát sinh từ phế phẩm: Các phế phẩm tại cơ sở như đầu tôm, nội 

tạng… được lưu chứa trong các thùng phuy nhựa, rải đá vảy lên bề mặt để làm 

chậm quá trình phân hủy hoặc các bao PP có trọng lượng từ 30 – 35kg, được buộc 

kín miệng, sau đó tập kết tại 02 phòng chứa phế phẩm có diện tích 12m2/phòng 

(1,5m x 8m). Cơ sở hợp đồng với đơn vị mua phế phẩm Trần Minh Lanh, việc thu 

gom diễn ra mỗi ngày. 

 Cơ sở thực hiện việc vệ sinh khu vực tập kết phế phẩm, nhà xưởng và các 

thiết bị máy móc thường xuyên để hạn chế sự tồn đọng mùi từ nguyên liệu và phế 

phẩm. 

 * Đối với các phương tiện vận chuyển:  

 Cơ sở hoạt động theo lĩnh vực chế biến thủy hải sản nên các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa là các xe chở hàng đông lạnh chuyên dụng, hàng hóa được 

cấp đông và bao gói cẩn thận, nên việc phát tán mùi từ quá trình này là không 

đáng kể.  

 Các phương tiện vận chuyển cũng được bộ phận kỹ thuật kiểm tra, bảo trì 

thường xuyên để hạn chế tối đa lượng khí thải phát sinh trong quá trình phương 

tiện hoạt động. 

 * Đối với khí thải từ máy phát điện:  

 Tần suất sử dụng máy phát điện rất thấp, chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện 

và sử dụng trong thời gian rất ngắn, máy phát điện cũng được bố trí riêng, cách 

xa khu vực sản xuất để hạn chế sự phát thải. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Bảng 3.2: Thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường 

TT Tên chất thải rắn thông thường 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 5.054 14,4 

2 Phế liệu 3.812 11 

3 Chất thải sản xuất (phế phẩm) 50.431 144 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022) 
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 * Chất thải rắn sinh hoạt:  

Phát sinh từ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt của công nhân viên tại cơ sở. 

Thành phần gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy thực phẩm thừa, khăn giấy. Theo 

số liệu từ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, lượng chất thải rắn phát 

sinh tại cơ sở ở mức 5.054 kg/năm, tương đương 14,4 kg/ngày. 

Cơ sở bố trí 08 thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy (05 thùng loại 240 

lít và 03 thùng 120 lít) tại các khu vực trong khuôn viên cơ sở. Được công nhân 

vệ sinh thu gom vào cuối ngày, tập kết về nơi để rác tạm có diện tích khoảng 2m2, 

nền được trán xi măng, gần với khu vực đường nội bộ để thuận tiện cho đơn vị 

đến thu gom rác.  

Cơ sở hợp đồng với Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc trăng để thực 

hiện việc thu gom và xử lý theo đúng quy định với tần suất cách ngày thu gom 01 

lần (Đính kèm hợp đồng tại phần Phụ lục).  

* Phế liệu:  

Phát sinh từ văn phòng và nhà xưởng. Thành phần gồm các loại rác có thể 

tài chế như giấy, bọc nilong, nhựa, thùng carton… phát sinh 3.812 kg/năm, tương 

đương 11 kg/ngày (theo số liệu từ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022).  

Phế liệu được phân loại, lưu chứa tại kho phế liệu có kết cấu bê tông, mái 

tôn, diện tích 7,5 m2 (1,5m x 5m). Cơ sở hợp đồng bán cho cơ sở thu mua phế 

liệu Nguyễn Thị Hương (Đính kèm hợp đồng tại phần Phụ lục). 

* Chất thải sản xuất:  

Là các phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất như đầu vỏ tôm, đầu 

Hình 3.6: Dụng cụ lưu chứa chất thải sinh hoạt 
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xương cá, nội tạng mực… Theo số liệu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

2022, lượng phát sinh tại cơ sở khoảng 50.431 kg/năm (50,431 tấn/năm), tương 

đương 144 kg/ngày (0,144 tấn/ngày). Dựa vào tỷ lệ phần trăm nguyên liệu, ước 

tính khối lượng từng loại thành phẩm như sau: 

Bảng 3.3: Thống kê khối lượng phế phẩm 

TT Nguyên liệu (tấn/năm) Tỷ lệ Phế phẩm (tấn/năm) 

1 Bạch tuộc 1.095 38,57 % 19,45 

2 Tôm 1.352 47,74 % 24,08 

3 Cá 181 6,39 % 3,22 

4 Khác (mực, bao tử cá…) 203 7,17 % 3,62 

Tổng  2.832 100 % 50,431 

Phế phẩm phát sinh tại cơ sở được lưu chứa trong các thùng phuy nhựa và 

các bao PP có trọng lượng 30 – 35kg, và rải đá vảy lên bề mặt để làm chậm quá 

trình phân hủy, sau đó được tập kết tại 2 phòng chứa phế phẩm, có diện tích 

12m2/phòng (1,5m x 8m). 

Cơ sở hợp đồng bán cho đơn vị thu mua phế phẩm Trần Minh Lanh với tần 

suất thu gom mỗi ngày, hạn chế được sự ô nhiễm và mùi hôi phát tán ra các khu 

vực xung quanh (Đính kèm hợp đồng tại phần Phục lục). 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở gồm các vật dụng thải có chứa yếu tố nguy 

hại được quy định tại  Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT được thống kê qua bảng sau: 

Bảng 3.4: Thống kê khối lượng CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 39 

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 34 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. 

18 02 01 10 

Tổng  83 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022) 

 Chất thải nguy hại phát sinh được lưu chứa riêng biệt tại kho chứa chất thải 

nguy hại có diện tích 7,5 m2 (2,5m x 3m), kết cấu bê tông, mái tôn, được bố trí ở 
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một khu vực riêng biệt phía sau cơ sở.  

  - Đối với bóng đèn huỳnh quang thải và giẻ lau dính dầu thải, cơ sở tận 

dụng 03 thùng nhựa đã qua sử dụng để lưu chứa. 

 - Đối với dầu thải, cơ sở lưu chứa trong 01 thùng phuy có thể tích 200 lít.Cơ 

sở hợp đồng với Công ty Môi trường Á Châu để thực hiện việc thu gom và vận 

chuyển về nơi xử lý với tần suất mỗi năm 01 lần. (Đính kèm hợp đồng tại phần  

Phụ lục). 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ các thiết bị máy móc trong khu vực 

sản xuất và các phương tiện giao thông từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu, 

phương tiện đi lại của công nhân và hoạt động của máy phát điện. 

 * Đối với tiếng ồn, độ rung trong khu vực sản xuất 

 - Cân chỉnh máy móc, lắp đặt các bệ điệm chống rung động bằng cao su và 

thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc;  

 - Lắp đặt các vật liệu hấp thụ âm, cách âm trong phòng đặt máy, động cơ 

phát ra tiếng ồn lớn, nhầm hấp thu bớt âm thanh khi phát ra môi trường.  

 - Công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn sẽ được trang bị 

nút bịt tai hoặc bao tai chống ồn; Sử dụng các thiết bị có lò xo giảm sốc và hệ 

thống giảm chấn;  

 - Sử dụng thiết bị, máy móc hiện đại ít gây ồn và rung;   

 * Đối với tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông  

Hình 3.7: Kho lưu chứa CTNH 
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 Để hạn chế tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông, cơ sở áp dụng 

các biện pháp sau đây: 

 - Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở, cây xanh có tác dụng che 

nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng ồn và 

che chắn tiếng ồn. Mặt khác, nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, điều hòa không khí. 

 - Thường xuyên bảo dưỡng và sữa chữa kịp thời các phương tiện giao thông 

phục vụ dự án;  

 - Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi 

tiết hư hỏng cho các phương tiện giao thông. 

 * Đối với tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện 

 Máy phát điện của cơ sở được đặt ở khu vực riêng, cách xa khu vực sản 

xuất và văn phòng. Thùng máy phát điện được trang bị lớp vỏ ngoài bằng vật liệu 

cách âm, tần suất sử dụng rất thấp, chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành  

6.1. Sự cố cháy nổ cháy nổ 

 Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 162/TD-

PCCC ngày 10/7/2018. Trong đó, cơ sở đã thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC 

như:  

 - Khoảng cách an toàn về PCCC; đường cho xe chữa cháy; hệ thống điện 

phục vụ cho PCCC; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống  

báo cháy tự động. 

 - Bố trí hệ thống chữa cháy bằng nước; công năng, giải pháp ngăn cháy, 

chống cháy lan; hệ thống chống sét và nối đất. 

 Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, phòng tránh sự cố cháy nổ có thể xảy 

ra, cơ sở còn thực hiện các biện pháp: 

 - Trang bị tiêu lệnh, nội quy tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên cách để ứng 

phó khi xảy ra sự cố cháy nổ; thành lập đội PCCC cơ quan và tập huấn, huấn 

luyện các thao tác PCCC.  

 - Phân công các nhân sự kỹ thuật thường xuyên kiểm tra các thiết bị và ổ 

cắm điện. sửa chữa, thay mới khi phát hiện có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn chế tối 

đa sự cố có thể xảy ra. 

 - Lưu trữ riêng các loại hóa chất, nhiên liệu và lưu trữ đúng quy định để 

phòng chống sự cố cháy nổ từ hóa chất. 

 - Máy móc thiết bị có đầy đủ thông số kỹ thuật và xuất xứ rõ ràng; thường 

xuyên kiểm tra, thay thế, bảo trì đúng thời hạn. 
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6.2. Sự cố tai nạn lao động 

 Để phòng tránh các sự cố, tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra cho người lao 

động trong quá trình lao động, sản xuất, cơ sở đã áp dụng nhiều biện pháp: 

 - Định kỳ tổ chức tập huấn cho tập thể lãnh đạo, công nhân viên tại cơ sở 

trong công tác phòng chống cháy nổ; cách sử dụng hệ thống các máy móc, thiết 

bị một cách an toàn. 

 - Xây dựng nội quy làm việc cho từng xưởng sản xuất; Quản lý nghiêm 

ngặt về thời gian giao ca và kết ca của công nhân. 

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và yêu cầu công nhân sử dụng khi làm 

việc; đảm bảo việc đóng bảo hiểm y tế và tai nạn cho người lao động đúng theo 

quy định của Nhà nước. 

 - Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện giao thông; kiểm tra sơ bộ các 

phương tiện giao thông trước khi hoạt động nhằm đảm bảo phương tiện hoạt động 

an toàn. Không chở quá tải trọng cho phép và không sử dụng phương tiện quá hạn 

sử dụng, quá thời gian đăng kiểm; Phân công điều khiển các phương tiện vận 

chuyển cho nhân viên đủ điều kiện. 

6.3. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

 Nguyên nhân dẫn đến xảy ra các sự cố của hệ thống xử lý nước thải có thể 

đến từ việc hoạt động không hiểu quả của các thiết bị trong quá trình xử lý như 

máy bơm, thùng hóa chất, chế độ vận hành…  

 - Công ty có kế hoạch định kỳ bảo trì, bão dưỡng thiết bị, máy móc, thiết 

bị hệ thống xử lý khí thải do nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường đã được đào 

tạo chuyên ngành về môi trường và có kinh nghiệm chuyên môn thực hiện. 

 - Khi có sự cố xảy ra, thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, các 

bộ phận liên quan trong khu vực xử lý nước thải tiến hành dừng hoạt động hệ 

thống. Bộ phận chuyên môn bảo trì nhanh chóng tiến hành tìm nguyên nhân để 

kịp thời khắc phục, sửa chữa công đoạn gặp sự cố. 

 - Để kịp thời ứng phó với các sự cố về nước thải và hạn chế tối đa việc gây 

ô nhiễm đến môi trường xung quanh. Cơ sở đã xây dựng hạng mục bể sự cố môi 

trường với kích thước DxRxC= 10,2 x 1,75 x 2,1m với tổng thể tích 37,5 m3 và 

trang bị 03 tấm cao su có kích thước DxRxC= 6 x 3 x 1,2m (tổng thể tích 21,6 

m3). Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố sẽ bơm nước thải chứa tạm vào bể sự 

cố. Sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý nước thải. Khi khắc phục xong sự cố, 

nước thải sẽ tiếp tục được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.  

6.4. Sự cố đối với dây chuyền sản xuất 

 Rủi ro trong sản xuất là sự gián đoạn của các hoạt động, quy trình khiến 

cho kế hoạch sản xuất được đề ra ban đầu không được thực hiện theo đúng tiến 

độ hoặc đi lệch hướng.  
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 - Cơ sở có kế hoạch định kỳ bảo dưỡng và thay mới các máy móc, thiết bị 

trong quá trình sản xuất. 

 - Các bộ phận kỹ thuật có liên quan được trang bị kiến thức ứng phó với 

các sự cố có thể xảy ra trong dây chuyền sản xuất như vấn đề về máy móc, hóa 

chất…  

 - Khi có sự cố xảy ra, các bộ phận tiến hành tạm dừng việc sản xuất để kiểm 

tra nguyên nhân, sự cố sau đó mới thực hiện khắc phục, sửa chữa. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác, nếu có: 

Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Cơ sở đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số Quyết định số 1509/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 10 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, cơ sở đã có 

những thay đổi so với Báo cáo đã được phê duyệt, cụ thể được liệt kê qua bảng 

sau: 
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Bảng 3.5: Các hạng mục thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi  trường năm 2007 

TT Thông tin  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

năm 2007 
Thực tế tại cơ sở 

a) Về thông tin cơ sở 

1 Tên người đại diện Nguyễn Đình Tài; chức vụ: Giám đốc 
Ông Nguyễn Nam Vinh. Chức vụ: Chủ tịch 

HĐQT kiêm Giám đốc. 

2 Tổng vốn đầu tư 25.590.548.000 đồng Vốn điều lệ 30 tỷ đồng  

3 Quy trình sản xuất 
01 quy trình (được xây dựng chung cho tất 

cả các sản phẩm chế biến) 

03 quy trình (Quy trình sản xuất bạch tuộc, cá 

và tôm) 

4 Số lượng lao động 720 người 200 người 

b) Về diện tích các hạng mục 

1 Văn phòng làm việc 200 m2 
Văn phòng và căn tin (3 tầng) 650,88 m2 

2 Nhà ăn 500 m2 

3 Nhà để xe 300 m2 200 m2 

4 Xưởng sản xuất 2520 m2 3.647 m2 

5 
Hệ thống cung cấp, xử lý nước 

sản xuất 
200 m2 157 m2 

6 Hệ thống xử lý nước thải 320 m2 138 m2 

7 Kho chứa phế liệu 100 m2 7,5 m2 

8 Nhà giặt đồ và bảo hộ lao động 50 m2 100 m2 
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TT Thông tin  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

năm 2007 
Thực tế tại cơ sở 

9 Kho chứa bao bì chính và tạm 200 m2 66 m2 

10 Kho chứa dụng cụ, vật tư 100 m2 52 m2 

11 Khuôn viên và đường nội bộ 600 m2 941,82 m2 

c) Về hệ thống xử lý nước thải 

1 
Công suất hệ thống xử lý nước 

thải 

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 500 

m3/ngày.đêm 

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 200 

m3/ngày.đêm 

2 Hệ thống xử lý nước thải 

Bể thu gom  Bể điều hòa kết hợp  Bể 

tuyển nổi DAF  Bể kỵ khí  Bể lọc sinh 

học vật liệu nổi nhún chìm SAB  Bể lọc 

2 giai đoạn  Bể chứa nước sạch  Bể 

tiếp xúc khử trùng.  

Cặn ở vật liệu lọc và sinh khối thừa của bể 

SAB được đưa vào bể chứa nước rửa 

ngược, bùn được bơm sang sân phơi bùn. 

Không có hồ sự cố môi trường. 

Nước thải đầu vào  3 bể điều hòa  Bể kỵ 

khí UASB  Bể Aerotank 1, 2  Bể lắng  

Bể khử trùng 1,2  Hố ga Cảng. 

Bùn lắng một phần được đưa trở lại bể 

Aerotank 1, bùn thải được đưa đến hố thu bùn. 

Có bể sự cố môi trường với tổng thể tích 37,5 

m3, toàn bộ lượng nước thải chưa được xử lý 

này sẽ được lưu trữ trong hồ sự cố này cho đến 

khi sự cố được khắc phục. 

3 
Công suất hệ thống xử lý nước 

cấp 
500 m3/ngày đêm 180 m3/ngày đêm 

4 Hệ thống xử lý nước cấp 

Nước ngầm  Bể chứa 1  Bồn lọc 

Zeolite  Bồn hấp phụ  Bồn trao đối 

ion  Bồn lọc tinh  Bể chứa nước sạch. 

Nước ngầm  Giàn phun mưa  Bể chứa  

Lọc thô  Bể chứa lọc thô  Lọc tinh  Bể 

chứa nước sạch. 

5  Công suất máy phát điện 630 KVA 300 KVA 
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TT Thông tin  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

năm 2007 
Thực tế tại cơ sở 

d) Các quy chuẩn được áp dụng 

1 Quy chuẩn về nước thải 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005 

(cột B) về nước thải công nghiệp – tiêu 

chuẩn thải theo quyết định số 

22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006). 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về nước thải 

công nghiệp chế biến thủy sản (QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư 

số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của 

Bộ Trưởng Bộ tài nguyên và môi trường (giá 

trị C, cột B 

2 
Tiêu chuẩn chất lượng nước 

mặt 

 Tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 5942:1995 QCVN 08:2023 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

3 
Tiêu chuẩn về chất lượng 

không khí 
Tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 5937:2005;  

QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

4 Tiêu chuẩn về tiếng ồn  

Tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 5949:1998 

về mức ồn tối đa cho phép khu vực công 

cộng và dân cư 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về tiếng ồn  

Ngoài ra, cơ sở đã có sự bố trí, thay đổi chức năng của một số phòng ban, khu vực để phù hợp với điều kiện sản xuất 

thực tế. Bên cạnh đó, có các hạng mục thêm mới và chưa có trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đây gồm:  

- Kho lạnh 500 tấn và phòng máy với tổng diện tích 417 m2 (trong đó: Kho lạnh là 340 m2 và phòng máy là 77 m2) đã 

được Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề cấp Giấy phép xây dựng số 31/GPXD-UBND ngày 17/8/2022. 

- Bể sự cố môi trường với tổng thể tích 37,5 m3 

- Kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 7,5 m2 

- 02 phòng chứa phế phẩm với diện tích 12 m2/phòng
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 - Nguồn phát sinh nước thải:  

 + Nguồn số 01: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại cơ 

sở, phát sinh khoảng 9 m3 /ngày.  

 + Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất và vệ sinh nhà 

xưởng, máy móc thiết bị 87,4 m3 /ngày. 

 Tổng lượng phát sinh: 96,4 m3 /ngày. 

 - Lưu lượng xả thải tối đa: 162 m3/ngày.đêm; tương đương 6,75 m3/giờ 

(Kf= 1,1) 

 - Dòng nước thải: 01 dòng nước thải với chế độ xả thải liên tục 24 

giờ/ngày.đêm. 

 - Các chất ô nhiễm và giới trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về nước thải công nghiệp chế 

biến thủy sản (QCVN 11-MT: 2015/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư số 

77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ tài nguyên và môi 

trường (giá trị C, cột B với hệ số áp dụng Kq = 1,2 và Kf = 1,1).  

Bảng 4.1: Giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 

QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT  

(cột B, giá trị C) 

1 pH - 5,5 - 9 

2 Nhu cầu oxy sinh học BOD₅  Mg/l 66 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) Mg/l 198 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Mg/l 132 

5 Amoni (NH4 tính theo N) Mg/l 26,4 

6 Tổng Nitơ (tính theo N) Mg/l 79,2 

7 Tổng Photpho (tính theo P) Mg/l 26,4 

8 Dầu, mỡ động thực vật Mg/l 26,4 

9 Clo dư Mg/l 26,4 

10 Coliforms MPN hoặc CFU/100ml 5.000 

 - Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

 + Vị trí xả nước thải: Tại Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long (ấp Cảng, 
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thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). 

 + Tọa độ vị trí xả nước thải: Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105º30’, múi chiếu 6º: X = 1053682; Y = 576621. 

 + Phương thức xả nước thải:  

Nước thải sinh hoạt được thu gom từ các khu vệ sinh bằng hệ thống các 

đường ống âm PVC có đường kính D90 – D168 về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. Tổng chiều dài toàn tuyến khoản 238m. 

  Nước thải sản xuất cửa cơ sở được thu gom bằng đường cống hở được bố 

trí dọc theo các phân xưởng, khu vực sơ chế nguyên liệu chảy vào 06 hố gom có 

kích thước 80x80x80 mm, sau đó theo đường ống âm D200 dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 211m. 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất sau khi xử lý đạt Quy chuẩn cho phép theo 

quy định sẽ theo đường cống ngầm D300 có độ dài 18m chảy vào cống thoát nước 

chung của Cảng Trần Đề và ra nguồn tiếp nhận bằng phương thức tự chảy. 

 + Nguồn tiếp nhận: Sông Hậu, đoạn qua ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Quy trình sản xuất tại cơ sở không sử dụng lò hơi nên không có nguồn phát 

sinh khí thải từ hệ thống này. Nguồn phát sinh khí thải tại cơ sở chủ yếu từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu và từ hoạt động của máy phát điện.  

 Tuy nhiên, lượng phát thải không thường xuyên và ở dạng phát tán, lưu 

lượng rất thấp và không ổn định nên cơ sở không đề nghị cấp phép đối với nội 

dung này. 

3. Nội dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 - Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung tại cơ sở chủ yếu từ các phương tiện 

giao thông ra vào cơ sở và việc chạy máy phát điện. 

  - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tuân thủ giới hạn về tiếng ồn theo 

QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn) 

Bảng 4.2: Giới hạn về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

01 Khu vực thông thường 70 dBA 55 dBA 

 - Giá trị giới hạn đối với độ rung: Tuân thủ các giới hạn về độ rung theo 

QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung) đối với hoạt 

động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt tại khu vực thông 

thường. Cụ thể như sau: 
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Bảng 4. 3: Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

01 Khu vực thông thường 70 dB 60 dB 

4. Nội dung cấp phép đối với chất thải thông thường. 

 *Chất thải rắn sinh hoạt:  

Phát sinh từ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt của công nhân viên tại cơ sở. 

Khối lượng khoảng 5.054 kg/năm, tương đương 14,4 kg/ngày.  

Cơ sở bố trí 8 thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy (05 thùng loại 240 

lít và 03 thùng 120 lít) tại các khu vực trong khuôn viên cơ sở. Hằng ngày được 

công nhân vệ sinh thu gom vào cuối ngày, tập kết về nơi để rác tạm có diện tích 

khoảng 2 m2, nền được trán xi măng, gần với khu vực đường nội bộ để thuận tiện 

cho đơn vị đến thu gom rác. Cơ sở hợp đồng với Công ty Cổ phần Công trình đô 

thị Sóc trăng để thực hiện việc thu gom và xử lý với tần suất cách ngày lấy 01 lần 

(Đính kèm hợp đồng tại phần Phụ lục).  

 *Phế liệu:  

Phát sinh từ văn phòng và các vật dụng từ nhà xưởng. Thành phần gồm các 

loại rác thải có thể tái chế như giấy, bọc nilong, nhựa, thùng carton, sắt vụn… 

phát sinh 3.812 kg/năm, tương đương 11 kg/ngày.  

Phế liệu được phân loại, lưu chứa tại kho phế liệu có kết cấu bê tông, mái 

lợp tôn, diện tích 7,5 m2 (1,5m x 5m). Cơ sở hợp đồng bán cho cơ sở thu mua phế 

liệu Nguyễn Thị Hương (Đính kèm hợp đồng tại phần Phụ lục). 

 *Chất thải sản xuất:  

Là các phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất như đầu vỏ tôm, đầu 

xương cá, nội tạng mực…phát sinh khoảng 50.431 kg/năm (50,431 tấn/năm), 

tương đương khoảng 144 kg/ngày (0,144 tấn/ngày). 

Bảng 4.4: Thống kê khối lượng phế phẩm 

TT Nguyên liệu (tấn/năm) Tỷ lệ Phế phẩm (tấn/năm) 

1 Bạch tuộc 1.095 38,57 % 19,45 

2 Tôm 1.352 47,74 % 24,08 

3 Cá 181 6,39 % 3,22 

4 Khác (mực, bao tử cá…) 203 7,17 % 3,62 

Tổng  2.832 100 % 50,431 

Phế phẩm phát sinh tại cơ sở được lưu chứa trong các thùng phuy nhựa và 

các bao PP có trọng lượng 30 – 35kg, và rải đá vảy lên bề mặt để làm chậm quá 

trình phân hủy, sau đó được tập kết tại 2 phòng chứa phế phẩm, có diện tích 12m2/ 
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phòng (1,5m x 8m). 

Cơ sở hợp đồng bán cho đơn vị thu mua phế phẩm Trần Minh Lanh với tần 

suất thu gom mỗi ngày, hạn chế được sự ô nhiễm và mùi hôi phát tán ra các khu 

vực xung quanh. (Đính kèm hợp đồng tại phần Phụ lục). 

5. Nội dung cấp phép đối với chất thải nguy hại 

 Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở gồm các vật dụng thải có chứa yếu tố 

nguy hại được quy định tại  Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT như: bóng đèn huỳnh quang thải, dầu DO thải và các giẻ lau có lẫn dầu 

thải, lượng phát sinh được thống kê qua bảng sau: 

Bảng 4.5: Thống kê khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 39 

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 34 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. 

18 02 01 10 

Tổng  83 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022) 

 Chất thải nguy hại phát sinh được lưu chứa riêng biệt tại kho chứa chất thải 

nguy hại có diện tích 7,5 m2 (2,5m x 3m) được bố trí khu vực riêng biệt phía sau 

cơ sở, kết cấu bê tông, mái tôn, nền được trán xi măng, cao ráo, không bị ngập 

nước  

  - Đối với bóng đèn huỳnh quang thải và giẻ lau dính dầu thải, cơ sở tận 

dụng 03 thùng nhựa đã qua sử dụng để lưu chứa. 

 - Đối với dầu thải, cơ sở lưu chứa trong 01 thùng phuy có thể tích 200 lít. 

 Cơ sở hợp đồng với Công ty Môi trường Á Châu để thực hiện việc thu gom 

và vận chuyển về nơi xử lý với tần suất mỗi năm 01 lần.  
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx?anchor=bieumau_pl_03_ms_01
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx?anchor=bieumau_pl_03_ms_01
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CHƯƠNG V  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

 Áp dụng theo Quy chuẩn quốc gia về chế biến thủy sản (QCVN 

11:MT:2015/BTNMT) ban hành kèm theo thông tư số 77/2015/BTNMT (giá trị 

C, cột B), hệ số áp dụng Kq = 1,2; Kf = 1,1). 

Bảng 5.1: Giới hạn các thông số và nồng độ ô nhiễm có trong nước thải 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 

quan trắc 

tháng 

11/2023 

QCVN 11- 

MT:2015/BTNMT 

Giá trị C (cột B)                

1 pH - 7,25 5,5 – 9 

2 BOD₅ (ở 20ºC) Mg/l 3,70 50 

3 COD Mg/l 18,7 150 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
Mg/l 2,27 100 

5 
Amoni (NH4 tính theo 

N) 
Mg/l 0,248 20 

6 Tổng Nitơ (tính theo N) Mg/l 2,27 60 

7 
Tổng Photpho (tính 

theo P) 
Mg/l 0,729 20 

8 
Tổng dầu, mỡ động 

thực vật 
Mg/l 

KPH 

(MDL=0,3) 
20 

9 Clo dư Mg/l 
KPH 

(MDL=0,3) 
2 

10 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU/100ml 
< 2 5.000 

 Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường năm 2023 

 Ghi chú: - KPH: Không phát hiện. 

 - QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế 

biến thuỷ sản (so sánh cột B: Không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) 

 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ cho thấy nồng độ của các thông số ô 

nhiễm không vượt quá giới hạn cho phép theo Quy chuẩn quốc gia về chế biến 

thủy sản QCVN 11: MT:2015/BTNMT.  

 Các kết quả quan trắc đối với nước thải định kỳ của cơ sở giai đoạn năm 

2021 – 2022 được thể hiện qua bảng sau:
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Bảng 5.2: Kết quả quan trắc nước thải của cơ sở giai đoạn 2021 - 2022 

                           Chỉ tiêu 

Thời gian 
pH 

 

BOD₅ 

 

COD 

Tổng chất 

rắn lơ lửng 

(TSS) 

Amoni 
Tổng 

Nitơ 

Tổng 

Photpho 

Tổng dầu, 

mỡ động 

thực vật 

Clo 

dư 

Tổng 

Coliforms 

Ngày 22/3/2021 5,95 2,47 33,9 8,6 0,19 37,6 14,7 0,957 KPH < 3 

Ngày 9/6/2021 6,55 2,86 30,8 3,92 0,193 54,2 12,1 0,323 KPH 2,3 x 101 

Ngày 24/8/2021 7,53 KPH 9,8 3,78 0,045 18,6 12,6 KPH KPH < 3 

Ngày 9/11/2021 7,35 5,08 32,3 3,33 0,108 20,6 7,28 0,669 KPH < 3 

Ngày 11/3/2022 6,7 4,81 15,1 3,12 0,001 1,63 20 KPH KPH 9,3 x 102 

Ngày 6/5/2022 7,7 3,56 24,2 2,73 0,076 56,3 19,3 KPH KPH < 3 

Ngày 16/8/2022 7,35 1,79 7,3 5,3 0,033 14,4 14,7 KPH KPH 1,5 x 101 

Ngày 7/11/2022 6,85 2,96 13,4 2,44 0,077 18,2 10,1 1,44 KPH < 3 

QCVN 

11:MT:2015/BTNMT 

(Kq = 1,2; Kf = 1,1) 

Giá trị 

C (cột 

B) 

5,5 – 9 50 150 100 20 60 20 20 2 5.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long năm 2021-2022) 

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện  

 Kết quả quan trắc định kỳ tại bảng trên cho thấy nồng độ các thông số ô nhiễm của nước thải sau xử lý so sánh với QCVN 

11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản (giá trị C, Cột B với hệ số áp dụng Kq = 1,2 và 

Kf = 1,1) thì các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn, điều này cho thấy hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở trong trạng thái hoạt 

động tốt và hiệu quả, hạn chế tối đa sự ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận.  

 2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải. 
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CHƯƠNG VI  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm đối với công trình 

xử lý chất thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

 Cơ sở có lưu lượng xả nước thải là 162 m3 /ngày.đêm thuộc đối tượng quy 

định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII có lưu lượng 

xả thải từ 200 đến dưới 500 m3/ngày, phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ 

theo quy định tại khoản 3 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 - Vị trí giám sát: Tại vị trí xả thải của hệ thống xử lý nước thải. Theo hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105º30’, múi chiếu 6º: X = 1053682; Y = 576621. 

 - Tần suất giám sát: Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt 

động liên tục: Tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 06 tháng/lần đối với trường 

hợp không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

 - Thông số giám sát: Theo QCVN 11 - MT:2015/BTNMT. 

 - Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp chế biến thủy sản QCVN 11 - MT:2015/BTNMT, giá trị C cột B với hệ số 

áp dụng Kq = 1,2 và Kf = 1,1. 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

 Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối 

với bụi, khí thải quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

2.3. Kinh phí giám sát môi trường dự kiến: 

 Chủ cơ sở bố trí kinh phí để thực hiện công tác giám sát chất lượng môi 

trường, kinh phí giám sát tính theo quy định hiện hành. Kinh phí giám sát môi 

trường dự kiến như sau: 

Bảng 6.1: Kinh phí giám sát môi trường dự kiến 

TT Thành phần Số mẫu giám sát Tần suất 
Thành tiền 

(dự kiến) 

1 Giám sát nước thải 10 3 tháng/lần 30.000.000 

2 
Giám sát chất lượng không 

khí và tiếng ồn 
4 6 tháng/lần 6.000.000 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 Cơ sở luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường trong 

quá trình hoạt động sản xuất. Trong thời gian 02 năm 2021 – 2022, cơ sở chưa 

được tiếp nhận thông báo nào về kế hoạch thanh tra, kiểm tra từ các cấp đơn vị có 

thẩm quyền. 
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CHƯƠNG VIII  

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long cam kết thực hiện nghiêm túc, đúng 

và đủ các quy định, quy chuẩn trong công tác bảo vệ môi trường để hạn chế tối đa 

những tác động xấu có thể tác động đến môi trường xung quanh, bao gồm các 

công tác quản lý về chất thải rắn, nước thải và khí thải. 

 - Thực hiện và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp giảm thiểu được trình bày 

trên. Nồng độ các chất thải sau khi xử lý phải đảm bảo quy chuẩn cho phép trước 

khi thải vào môi trường. Cụ thể như nước thải đầu ra đạt QCVN 11-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản 

(giá trị C, Cột B với hệ số áp dụng Kq = 1,2 và Kf = 1,1). 

 - Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định về phòng chống cháy nổ 

theo quy định hiện hành. 

- Đảm bảo về các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và vệ sinh lao 

động. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường được trình bày trong báo cáo 

này để có kế hoạch xử lý kịp thời các sự cố xảy ra khi cơ sở hoạt động. 

- Trong quá trình hoạt động không sử dụng các loại hóa chất, chủng loại vi 

sinh vật trong danh mục cấm sử dụng của Việt Nam và các công ước quốc tế mà 

Việt Nam đã ký kết. 

- Cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã 

nêu trong báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của cơ sở, đảm bảo trong quá trình 

hoạt động không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Cam kết xử lý chất thải, đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong 

trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động của cơ sở. 
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Bảng 1: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Hậu năm 2023 

TT Chỉ tiêu 20/10 23/10 26/10 29/10 01/11 04/11 07/11 10/11 13/11 16/11 
Trung 

bình 

1 pH 7,3 7,35 7,35 7,4 7,45 7,5 7,35 7,35 7,35 7,3 5,71 

2 
Oxy hòa tan 

DO 
2,8 3,05 3,00 3,35 3,2 3,3 3,15 3,00 3,25 3,35 2,49 

3 
Nhu cầu oxy 

sinh học 

BOD5 

4,24 2,42 5,04 6,59 4,03 4,85 3,79 3,76 3,51 3,58 3,10 

4 
Nhu cầu oxy 

hóa học COD 
42,6 30,7 48,9 61,6 30,7 19,5 33,0 19,5 18,7 17,1 26,70 

5 
Tổng chất 

rắn lơ lững 

TSS 

550,6 133,8 594,0 689,6 301,8 322,7 307,5 341,2 338,8 357,1 290,0 

6 Tổng N 17,3 1,71 12,3 7,28 6,84 5,74 6,02 5,32 5,04 1,09 5,72 

7 Tổng P 1,93 0,54 0,29 1,81 0,65 0,61 0,35 1,01 1,02 1,21 0,62 

8 Coliform 2,4x104 2,4x103 2,4x103 7,9x103 2,4x104 1,3x104 7,9x103 3,3x103 4,9x103 2,4 x103 9.220 

9 TOC 5,14 5,41 5,47 8,21 4,31 6,99 4,20 4,22 7,64 4,57 3,97 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường năm 2023) 
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Bảng 2: Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại cơ sở tháng 11/2023 

Chỉ tiêu pH BOD5 COD TSS Amoni Tổng N Tổng P Dầu mỡ động thực vật Clo dư Coliform 

Nước thải đầu vào 7,05 161,3 1581,6 286,5 19,7 96,7 36,7 0,941 KPH 7,9x105 

Nước thải đầu ra 7,25 3,7 18,7 2,27 0,248 2,27 0,729 KPH KPH < 2 

 

Bảng 3: Kết quả phân tích chất lượng không khí tại cơ sở giai đoạn 2021-2022 

Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) 

Ngày 

19/5/2021 

Ngày 

18/11/2021 
Ngày 6/5/2022 Ngày 7/11/2022 

Tiếng ồn dBA - 68,6 55 72,3 68,4 63,2 65 57,7 62,6 

Nhiệt độ °C - 34 33 30,2 30,4 29,6 29,8 - - 

Ẩm độ % - 78 75 66 65 64 64 - - 

Tổng bụi µg/m3 300 40,4 51,5 9,16 20,7 14,4 18,8 17,1 21,6 

CO µg/m3 30 4.561,6 4.392 3.279,2 4.114,3 3.203,4 3.032,6 2.164,3 2.081,6 

NO2 µg/m3 200 36,3 10,3 32,3 24 29,7 36,3 32,4 40,4 

SO2 µg/m3 350 13,3 19,6 69,1 45,1 16,4 17,7 14,1 16,1 

 
















































































































































































































































































